
BÁO GIẢNG TUẦN 3 (Từ ngày 22/09/2024  đến ngày 26/09/2024) 

  

THỨ TIẾT MÔN 

TIẾT 

THỨ NỘI DUNG BÀI DẠY  UDCNTT ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

Hai 

22/09 

1 
HĐTN 7 SHDC: Giao lưu tài năng học trò với chủ đề:  

Nụ cười lan toản niềm vui     

2 
Toán 11 Giải toán có 3 bước - Trang 19 

Luyện tập - Trang 20 Soi bài Máy tính, TV, máy soi 

3 Tiếng Việt 15 Đọc: Thằn lằn xanh và tắc kè Trình chiếu hình ảnh Máy tính, TV 

4 Tiếng Việt 16 Luyện từ và câu: Luyện tập về danh từ   Bảng phụ 

5 Đạo đức 3 Biết ơn người lao động (T3) Trình chiếu hình ảnh Máy tính, TV 

6 GDTC 5 Bài tập phát triển thể lực   Còi, sân tập 

7 
Tiếng Anh 9 Unit 1. My family and friends - Fun time and froject 

(1,2) Wonderful World Máy tính, TV 

Ba 

23/09 

1 Tiếng Việt 17 Viết: Trả bài viết đoạn văn nêu ý kiến   Bảng phụ 

2 Toán 12 Luyện tập - Trang 21 Soi bài Máy tính, TV, máy soi 

3 Khoa học 5 
Sự ô nhiễm và bảo vệ nguồn nước, một số cách làm 

sạch nước (T1) 
Trình chiếu hình ảnh Máy tính, TV 

4 HĐTN 8 
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Khả năng điều chỉnh 

cảm xúc 
Trình chiếu hình ảnh Máy tính, TV 

5 LS&ĐL 5 Lịch sử và văn hóa truyền thống địa phương em (T1) Trình chiếu hình ảnh Máy tính, TV 

6 Âm nhạc 3 
Ôn bài hát Chuông gió leng keng 

Thường thức âm nhạc: Hình thức biểu diễ trong ca 

hát 

  Đàn 

7 
Tiếng Việt  

(BS) 
3 Ôn: Viết đoạn văn nêu ý kiến     

Tư 

24/09 
1 Toán 13 Luyện tập - Trang 22 Soi bài Máy tính, TV, máy soi 



2 Mĩ Thuật 3 Vẻ đẹp trong điêu khắc đình làng Việt Nam (T3)   Tranh 

3 Tiếng Việt 18 Đọc: Nghệ sĩ trống (T1) Trình chiếu hình ảnh Máy tính, TV 

4 Tiếng Việt 19 Đọc: Nghệ sĩ trống (T2)) Trình chiếu hình ảnh Máy tính, TV 

5 
Khoa học 6 

Sự ô nhiễm và bảo vệ nguồn nước, một số cách làm 

sạch nước (T2)) Trình chiếu hình ảnh Máy tính, TV 

6 Tiếng Anh 10 Unit 2. My home - Lesson 1: Task 1,2,3 Wonderful World Máy tính, TV 

7 Tin học 3 Gõ bàn phím đúng cách (T1)   Máy tính 

Năm 

25/09 

1 Tiếng Anh 11 Unit 2. My home - Lesson 1: Task 4,5,6 Wonderful World Máy tính, TV 

2 Tiếng Việt 20 Viết: Tìm hiểu cách báp cáo thảo luận nhóm     

3 Toán 14 
Đo góc, đơn vị đo góc - Trang 23 

Luyện tập - Trang 25 
Soi bài Máy tính, TV, máy soi 

4 GDTC 6 Đi đều vòng bên trái   Còi, sân tập 

5 
    

      

6 
    

      

7           

Sáu 

26/09 

1 Toán 15 Góc nhọn, góc tù, góc bẹt - Trang 26 Soi bài Máy tính, TV 

2 LS&ĐL 6 Lịch sử và văn hóa truyền thống địa phương em (T2)) Trình chiếu hình ảnh Máy tính, TV 

3 Tiếng Việt 21 Nói và nghe: Kể chuyện: Bốn anh tài     

4 HĐTN 9 
Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Điều chỉnh cảm 

xúc 
    

5 Toán (BS) 3 Luyện tập      

6 Tiếng Anh 12 Unit 2. My home - Lesson 2: Task 1,2,3 Wonderful World Máy tính, TV 

7 Công nghệ 3 Lợi ích của hoa, cây cảnh đối với đời sống (T3) Trình chiếu hình ảnh Máy tính, TV 
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TUẦN 3                         Thứ hai ngày 22 tháng 9 năm 2025 

Sáng:                         Tiết 1: Hoạt động trải nghiệm 

SHDC: GIAO LƯU TÀI NĂNG HỌC TRÒ VỚI CHỦ ĐỀ 

NỤ CƯỜI LAN TỎA NIỀM VUI 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  

1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng: 

Xác định rõ qua bài học này HS tham gia giao lưu hoặc cổ vũ cho các tiết mục văn 

nghệ, kể chuyện, tiểu phẩm vui, hài hước của các lớp.Chia sẻ cảm nghĩ của em sau 

buổi giao lưu. 

2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất: 

- Năng lực đặc thù: bản thân tự tin về bản thân trước tập thể. 

Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập. Năng lực giải quyết vấn 

đề và sáng tạo: Biết xây dựng cho mình hình ảnh đẹp trước bạn bè (sạch sẽ, gọn gàng, 

mặc lịch sự,…).Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết chia sẻ với bạn về hiểu biết của mình 

về chăm sóc bản thân để có hình ảnh đẹp.  

- Phẩm chất nhân ái: tôn trọng bạn, yêu quý và cảm thông về hình ảnh cuả bạn..Phẩm 

chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để xây dựng hình ảnh bản thân trước tập 

thể. Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức với lớp, tôn trọng hình ảnh của bạn bè trong lớp. 

II. ĐỒ DÙNG , PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC  

1.Giáo viên:  

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point. 

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy. 

2. Học sinh:  

- SGK, vở ghi chép, vật liệu phục vụ cho việc học tập 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1. Khởi động: 

- Mục tiêu:  

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học. 

- Cách tiến hành: 

− GV yêu cầu HS chỉnh lại quần áo, tóc tai để 

chuẩn bị làm lễ chào cờ. 

- GV cho HS chào cờ. 

- HS quan sát, thực hiện. 

 

2. Sinh hoạt dưới cờ:Giao lưu tài năng hoc trò với chủ đề: Nụ cười lan tỏa niềm vui. 

- Mục tiêu: tham gia giao lưu hoặc cổ vũ cho các tiết mục văn nghệ, kể chuyện, tiểu 

phẩm vui, hài hước của các lớp.Chia sẻ cảm nghĩ của em sau buổi giao lưu. 

- Cách tiến hành: 

- GV cho HS xem clip, hoặc đóng vai hát múa, 

kịch.. biểu diền về chủ đề nụ cười lan tỏa niệm vui 

- HS xem. 
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- GV cho các nhóm lên đóng vai ,tiểu phẩm giới 

thiệu về chủ đề nụ cười lan tỏa niềm vui 

Chia sẻ niềm vui, tự hào về những tiết mục mình 

tham gia biểu diễn. 

 

- Các nhóm lên thực hiện đóng 

vai biểu diễn, hát kể chuyện 

,đọc thơ, kịch về chủ đề nụ cười 

lan tỏa niềm vui 

 

 

- HS lắng nghe. 

3.  Vận dụng.trải nghiệm 

- Mục tiêu: Củng cố, dặn dò 

- Cách tiến hành: 

- HS nêu cảm nhận của mình sau buổi sinh hoạt. 

- HS lắng nghe. 

GV tóm tắt nội dung chính 

 

IV, ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG 

................................................................................................................................... 

 

_____________________________________ 

Tiết 2: Toán 

GIẢI BÀI TOÁN CÓ BA BƯỚC TÍNH TRANG 19. LUYỆN TẬP 20 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT. 

1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng  

- Nhận biết và nắm được cách giải bài toán bằng  bước tính (phân tích tóm tắt đề bài, tìm 

cách giải, trình bày bài giải.).  

- Vận dụng giải được các bài toán thực tế có 3 bước tính. 

- Thông qua hoạt động vận dụng, thực hành giải bài toán thực tế (liên quan đến ba bước 

tính) HS được phát triển năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học (Khả 

năng diễn đạt trình bày bài giải,…). 

2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất 

- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng. 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm. 

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành 

nhiệm vụ. 
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- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập. 

- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. 

- Máy soi, tivi, máy tính 

- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy. 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1. Khởi động: 

- Mục tiêu:  

+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học. 

+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước. 

- Cách tiến hành: 

- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học. 

+ Câu 1: Nêu giá trị của biểu thức sau: a + b 

với a = 18; b = 16 

+ Câu 2:  Nêu giá trị của biểu thức sau: a x a 

với a = 9;  

- GV Nhận xét, tuyên dương. 

- GV dẫn dắt vào bài mới 

- HS tham gia trò chơi 

+ Trả lời: 

Giá trị của biểu thức a + b là 34. 

+ Giá trị của biểu thức  là:  45 

 

 

- HS lắng nghe. 

2. Luyện tập: 

- Mục tiêu:  

 - Nhận biết và nắm được cách giải bài toán bằng  bước tính (phân tích tóm tắt đề bài, 

tìm cách giải, trình bày bài giải.).  

- Vận dụng giải được các bài toán thực tế có 3 bước tính. 

- Cách tiến hành: 

Bài 1. Số? (Làm việc cá nhân) đọc bài toán, 

phân tích tóm tắt đề bài. 

- GV hướng dẫn học sinh tóm tắt bài toán 

-Bài toán cho biết gì? 

- Bài toán cần tìm gì? 

 

 

 

- 1 HS nêu cách giải bài toán. 

-Bài toán cho biết Đội 1  trồng được 60 

cây; Đội 2 trồng nhiều hơn Đội 1 là 20 

cây. 
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- GV nhận xét, tuyên dương. 

Bài 2: Mai đến cửa hàng văn phòng phẩm 

mua 5 quyển vở mỗi quyển giá 8 000 đồng và 

mua 2 hộp bút chì màu, mỗi hộp giá 25 000 

đồng. Hỏi Mai phải trả cô bán hàng tất cả bao 

nhiêu tiền? (Làm việc nhóm 2)  

- GV gọi HS nêu bài toán cho biết gì? 

- Bài toán cần tìm gì? 

-Bài toán có mấy bước tính? 

- GV chia nhóm 2, các nhóm làm vào vở.  

- Đổi vở soát theo nhóm bàn trình bày kết 

quả, nhận xét lẫn nhau. 

- GV Nhận xét, tuyên dương. 

 

Bài 3: Chia 40 quả táo vào các túi, mỗi túi 8 

quả và chia 36 quả cam vào các túi, mỗi túi 6 

quả. Hỏi số túi táo hay túi cam có nhiều hơn 

và nhiều hơn mấy túi (Làm việc nhóm 4 hoặc 

5)  

- GV cho HS làm theo nhóm. 

- GV mời các nhóm trình bày. 

- Mời các nhóm khác nhận xét 

- GV nhận xét chung, tuyên dương. 

- HS lắng nghe rút kinh nghiệm. 

- 1 HS đọc bài toán:  

-Phân tích đề bài, tìm cách giải và trình 

bày bài giải. 

                   Bài giải 

Số tiền mua 5 quyển vở là: 

8 000 x 5 = 40 000 (đồng) 

Số tiền mua 2 hộp bút là: 

25 000 x 2 = 50 000(đồng) 

Số tiền phải trả tất cả là: 

40 000 + 50 000 = 90 000(đồng) 

             Đáp số: 90 000 đồng 

- HS đổi vở soát nhận xét. 

- HS lắng nghe rút kinh nghiệm. 

 

- Các nhóm làm việc theo phân công. 

-Phân tích đề bài, tìm cách giải và trình 

bày bài giải. 

                         Bài giải 

Số túi táo là: 

40 : 8 = 5 (túi) 

Số túi cam là: 

36 : 6 = 6 (túi) 

Số túi cam nhiều hơn số túi táo là: 

6 - 5 = 1 (túi) 

                      Đáp số: 1 túi 

- Các nhóm trình bày. 

- Các nhóm khác nhận xét. 

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm. 

3. Vận dụng trải nghiệm. 

- Mục tiêu: 

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung. 

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. 

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học. 

- Cách tiến hành: 

- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức 

như trò chơi, hái hoa,...sau bài học để học 

sinh nhận biết cách tính giá trị của biểu thức, 

nắm lại giải bài toán bằng 3 bước tính. 

Ai đúng sẽ được tuyên dương. 

- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã 

học vào thực tiễn. 

 

 

- 4 HS xung phong tham gia chơi.  
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- Nhận xét, tuyên dương. - HS lắng nghe để vận dụng vào thực 

tiễn. 

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: 

................................................................................................................................. 

_____________________ 

Tiết 3 : Tiếng việt 

ĐỌC: THẰN LẰN XANH TẮC KÈ 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT. 

1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng  

- Đọc đúng và đọc diễn cảm bài Thằn lằn xanh và tắc kè, biết nhấn giọng vào những từ 

ngữ thể hiện tâm trạng, cảm xúc của nhân vật trong bài. 

- Nhận biết được bối cảnh, diễn biến các sự việc qua lời kể của tác giả câu chuyện. Hiểu 

suy nghĩ cảm xúc của nhân vật dựa vào lời nói của nhân vật.  

- Hiểu điều tác giả muốn nói qua bài đọc: Mỗi loài vật đều có đặc tính riêng với một môi 

trường sống phù hợp với những đặc tính đó. Cần trân trọng những đặc điểm của mình 

và biết lựa chọn hoàn cảnh sống phù hợp với những đặc điểm đó. 

- Biết nhận diện và phân loại một số nhóm danh từ theo đặc điểm về nghĩa. 

- Phát triển năng lực ngôn ngữ. 

- Biết chỉnh sửa bài viết đoạn văn nêu ý kiến dựa trên các nhận xét của thầy cô. 

2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất 

- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực tập đọc, cố gắng luyện đọc đúng, luyện đọc diễn cảm 

tốt. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu ý nghĩa nội dung 

bài đọc và vận dụng vào thực tiễn. 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trả lời các câu hỏi và 

hoạt động nhóm. 

- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài văn, biết tôn trọng sự khác biệt của mỗi người, biết 

trân trọng môi trường sống, biết chia sẻ để hiểu hơn về bản thân mình và những người 

xung quanh. 

- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác tập đọc, trả lời các câu hỏi. 

- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. 

- Trình chiếu hình ảnh, máy tính, tivi. 

- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy. 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1. Khởi động: 

- Mục tiêu:  

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học. 

+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước. 
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- Cách tiến hành: 

- GV tổ chức trò chơi, hoặc tổ chức cho học sinh 

múa hát ….. để khởi động bài học.…… 

- GV Nhận xét, tuyên dương. 

- GV dùng tranh minh họa hoặc dựa vào trò chơi, 

nội dung bài hát… để khởi động vào bài mới. 

- HS tham gia trò chơi 

+ Đọc các đoạn trong bài đọc theo 

yêu cầu trò chơi. 

- HS lắng nghe. 

- Học sinh thực hiện. 

2. Khám phá. 

- Mục tiêu: - Đọc đúng và đọc diễn cảm bài Thằn lằn xanh và tắc kè, biết nhấn giọng 

vào những từ ngữ thể hiện tâm trạng, cảm xúc của nhân vật trong bài. 

- Nhận biết được bối cảnh, diễn biến các sự việc qua lời kể của tác giả câu chuyện. Hiểu 

suy nghĩ cảm xúc của nhân vật dựa vào lời nói của nhân vật.  

- Cách tiến hành: 

2.1. Hoạt động 1: Đọc đúng. 

- GV đọc mẫu lần 1: Đọc diễn cảm cả bài, nhấn 

giọng ở những từ ngữ giàu sức gợi tả, gợi cảm.  

- GV HD đọc: Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ câu 

đúng, chú ý câu dài. Đọc diễn cảm các lời thoại với 

ngữ điệu phù hợp. 

- Gọi 1 HS đọc toàn bài. 

- GV phân vai: 3 em đọc trước lớp theo lời người 

dẫn chuyện, lời của thằn lằn xanh và lời của tắc kè. 

- GV gọi 3 HS đọc trước lớp. 

 

- GV hướng dẫn luyện đọc từ khó: thằn lằn, thầm 

nghĩ, thi thoảng…,  

- GV hướng dẫn luyện đọc câu:  

Mình không thể bò trên tường/giống như tắc kè/ 

cũng không thể kiếm ăn/ theo cách của tắc kè. Thằn 

lằn xanh/ trở về với cái cây của mình/ và thích thú 

đi kiếm ăn/ vào ban ngày. 

 

- Hs lắng nghe cách đọc. 

 

 

- HS lắng nghe giáo viên hướng 

dẫn cách đọc. 

 

- 1 HS đọc toàn bài. 

- HS quan sát 

- 3 HS đọc phân vai. 

-HS làm việc theo nhóm 3 mỗi 

học sinh đọc các đoạn theo vai, 

sau đó đổi lại thứ tự đọc. 

- HS đọc từ khó. 

 

- 2-3 HS đọc câu. 

2.2. Hoạt động 2: Đọc diễn cảm. 

- GV đọc mẫu lần 2: Đọc diễn cảm ngắt, nghỉ ở 

những câu văn dài và theo cảm xúc của tác giả: Đọc 

đúng giọng của các nhân vật trong câu chuyện. 

- Mời 3 HS đọc phân vai. 

- GV cho HS luyện đọc theo nhóm 3 bàn (mỗi học 

sinh đọc theo vai của mình và nối tiếp nhau cho đến 

hết). 

- GV theo dõi sửa sai. 

- Thi đọc diễn cảm trước lớp: 

 

- HS lắng nghe cách đọc diễn cảm. 

 

 

 

- 3 HS đọc phân vai bài văn. 

- HS luyện đọc diễn cảm theo 

nhóm bàn. 

 

- HS lắng nghe rút kinh nghiệm. 
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+ GV tổ chức cho mỗi tổ cử đại diện tham gia thi 

đọc diễn cảm trước lớp. 

+ GV nhận xét tuyên dương 

 

+ Mỗi tổ cử đại diện tham gia thi 

đọc diễn cảm trước lớp. 

+ HS lắng nghe, học tập lẫn nhau. 

3. Luyện tập. 

- Mục tiêu:  

+ Nhận biết được các sự việc qua lời kể của nhân vật. Hiểu suy nghĩ cảm xúc của nhân 

vật dựa vào lời nói của nhân vật.  

+ Hiểu điều tác giả muốn nói qua bài văn: Mỗi loài vật đều có đặc tính riêng với một 

môi trường sống phù hợp với những đặc tính đó. Cần trân trọng những đặc điểm của 

mình và biết lựa chọn hoàn cảnh sống phù hợp với những đặc điểm đó. 

- Cách tiến hành: 

3.1. Tìm hiểu bài. 

- GV gọi HS đọc và trả lời lần lượt các câu hỏi trong 

sgk. Đồng thời vận dụng linh hoạt các hoạt động 

nhóm bàn, hoạt động chung cả lớp, hòa động cá 

nhân,… 

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời 

đầy đủ câu. 

+ Câu 1: Thằn lằn xanh và tắc kè đã tự giới thiệu 

những gì trong lần đầu gặp gỡ? 

 

 

 

+ Câu 2: Vì sao hai bạn muốn đổi cuộc sống cho 

nhau? 

 

+ Câu 3: Hai bạn đã nhận ra điều gì khi thay đổi 

môi trường sống của mình?. 

 

 

 

 

+ Câu 4: Các bạn cảm thấy thế nào khi quay lại 

cuộc sống trước đây của mình?  

 

 

 

 

 

 

- HS trả lời lần lượt các câu hỏi: 

 

 

 

 

 

+ Đó là những chi tiết: “Các bạn 

đã tự giới thiệu tên của mình(thằn 

lằn xanh và tắc kè) và tập tính của 

mình ( thằn lằn xanh đi kiếm ăn 

ban ngày, tắc kè đi kiếm ăn ban 

đêm)”. 

+ Vì các bạn ấy thấy môi 

trướngống của mình quá quen 

thuộc và có vẻ nhàm chán. 

+ Về sự phù hợp của đặc điểm cơ 

thể với môi trường sống: Tay và 

chân thằn lằn xanh không bám 

dính như tắc kè nên không thể bò 

lên tường như tắc kè. Da tắc kè 

không chịu được nắng nóng ban 

ngày như thằn lằn xanh. 

+ Về hậu quả của việc thay đổi 

môi trường sống: Các bạn không 

thể kiếm được thức ăn nên rất đói. 

+Thằn lằn xanh trở về với cái cây 

của mình và thích thú đi kiếm ăn 



 

10 

 

 

 

 

 

 

 

+ Câu 5: Tìm đọc đoạn văn trong bài có nội dung 

tương ứng với mỗi ý dưới đây: 

 
 

 

 

- GV nhận xét, tuyên dương 

- GV mời HS nêu nội dung bài. 

- GV nhận xét và chốt: Mỗi loài vật đều có đặc tính 

riêng với một môi trường sống phù hợp với những 

đặc tính đó. Cần trân trọng những đặc điểm của 

mình và biết lựa chọn hoàn cảnh sống phù hợp 

với những đặc điểm đó. 

vào ban ngày. Tắc kè quay trở lại 

bức tường thân yêu và vui vẻ đi 

tìm thức ăn vào buổi tối. Cả hai 

bạn đều cảm thấy vui vẻ và hạnh 

phúc khi được là chính mình. Và 

vẫn thỉnh thoảng gặp mặt nhau 

để chuyện trò về cuộc sống.  

- HS lắng nghe. 

+ a. Thằn lằn xanh và tắc kè vui 

vẻ trở lại cuộc sống của mình: 

Đoạn văn cuối cùng của câu 

chuyện: "Thế là hai bạn ... về 

cuộc sống". 

b. Thằn lằn xanh không thích nghi 

được với cuộc sống của tắc kè: 

Đoạn văn: "Thằn lằn xanh nhận 

ra... Mình đói quá rồi!". 

c. Tắc kè không chịu được khi 

sống cuộc sống của thằn lằn xanh: 

Đoạn văn: "Trong khi đó, tắc kè ... 

Mình đói quá rồi!". 

- HS lắng nghe. 

- HS nêu nội dung bài theo sự hiểu 

biết của mình. 

- HS nhắc lại nội dung bài học. 

3.2. Luyện đọc lại. 

- GV Hướng dẫn HS đọc phân vai 

+ Mời HS đọc theo vai từng nhân vật trong câu 

chuyện. 

+ Mời HS đọc theo nhóm bàn. 

- GV nhận xét, tuyên dương. 

 

- HS tham gia đọc phân vai 

+ 3 HS đọc bài. 

+ HS đọc theo nhóm bàn. 

+ Một số HS đọc thuộc lòng trước 

lớp. 

4. Vận dụng trải nghiệm. 

- Mục tiêu: 

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung. 

+ Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Trân trọng, bày tỏ tình cảm của mình 

về vẻ riêng của bạn bè và những người xung quanh trong cuộc sống. 

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học. 

- Cách tiến hành: 
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- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò 

chơi, hái hoa,...sau bài học để học sinh thi đọc thuộc 

lòng bài thơ. 

- Nhận xét, tuyên dương. 

- GV nhận xét tiết dạy. 

- Dặn dò bài về nhà. 

- HS tham gia để vận dụng kiến 

thức đã học vào thực tiễn. 

 

- Một số HS tham gia thi đọc 

thuộc lòng. 

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: 

....................................................................................................................................... 

____________________ 

Tiết 4: Tiếng việt 

LTVC: LUYỆN TẬP VỀ DANH TỪ 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT. 

1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng  

- Biết danh từ là từ chỉ sự vật (người, vật, hiện tượng tự nhiên, thời gian,…).  

- Tìm được danh từ thông qua việc quan sát các sự vật xung quanh. 

- Phát triển năng lực ngôn ngữ. 

- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống. 

2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất 

- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung 

bài học. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu danh từ, vận dụng 

bài đọc vào thực tiễn. 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và hoạt động 

nhóm. 

- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, biết yêu quý bạn bè và đoàn kết trong học tập. 

- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng. 

- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point. 

- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1. Khởi động: 

- Mục tiêu:  

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học. 

+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước. 

- Cách tiến hành: 

- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học. 

+ Câu 1:  

+ Câu 2:  

- HS tham gia trò chơi 

+ Trả lời…. 

+ Trả lời…. 



 

12 

 

+ Câu 3:  

+ Câu 4:  

- GV Nhận xét, tuyên dương. 

- GV dùng tranh minh họa hoặc dựa vào trò chơi 

để khởi động vào bài mới. 

+ Trả lời…. 

+ Trả lời…. 

- HS lắng nghe. 

- Học sinh thực hiện. 

2. Khám phá. 

- Mục tiêu: 

+ Biết danh từ là từ chỉ sự vật (người, vật, hiện tượng tự nhiên, thời gian,…).  

+ Tìm được danh từ thông qua việc quan sát các sự vật xung quanh. 

+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.  

- Cách tiến hành: 

* Luyện tập về danh từ. 

Bài 1: Tìm danh từ chỉ thời gian, con vật, cây cối 

trong đoạn văn dưới đây:  

- GV mời 1 HS đọc yêu cầu và nội dung: 

Tổ vành khuyên nhỏ xinh nằm lọt thỏm giữa hai 

chiếc lá bưởi. Mẹ vành khuyên cần thận khâu hai 

chiếc lá lại rồi tha cỏ khô về đan tổ bên trong. 

Đêm đêm, mùi cỏ, mùi lá bưởi thơm cả vào những 

giấc mơ. Mấy anh em vành khuyên nằm gối đầu 

lên nhau, mơ một ngày khôn lớn sải cánh bay ra 

trời rộng. 

                       (Theo Trần Đức Tiến) 

- GV mời HS làm việc theo nhóm bàn:  

 
- GV mời các nhóm trình bày. 

- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung. 

- GV nhận xét kết luận và tuyên dương. 

Bài 2. Tìm tiếp các danh từ chỉ người cho mỗi 

nhóm. 

 

 

- 1 HS đọc yêu cầu bài 1. Cả lớp 

lắng nghe bạn đọc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS làm việc theo nhóm. 

Danh từ chỉ thời gian: đêm đêm, 

một ngày 

Danh từ chỉ con vật: vành khuyên 

Danh từ chỉ cây cối: lá, bưởi, cỏ 

 

 

 

- Đại diện các nhóm trình bày. 

- Các nhóm khác nhận xét, bổ 

sung. 

- Lắng nghe rút kinh nghiệm. 

- HS lắng nghe yêu cầu và làm bài. 

Trong gia đình: mẹ, bố, ông, bà, 

anh, chị, em, cháu,.. 
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- GV cho HS quan sát bức tranh và viết danh từ 

chỉ người cho mỗi nhóm. 

 
- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các nhóm (GV 

gọi 2-4 nhóm trả lời).  

- GV nhận xét, tuyên dương các nhóm. 

 

Bài 3: Danh từ chỉ hiện tượng tự nhiên nào có thể 

thay cho mỗi bông hoa dưới đây? 

 
 

-GV cho HS nêu yêu cầu của bài, tìm hiểu yêu 

cầu của bài và làm bài tập. 

 

- GV nhận xét kết luận và tuyên dương. 

Bài 4: Đặt 3 câu có chứa danh từ: (Làm việc nhóm 

đôi) 

a. Chỉ một buổi trong ngày.  

b. Chỉ một ngày trong tuần. 

c. Chỉ một mùa trong năm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong trường học: thầy giáo, cô 

giáo, hiệu trưởng, hiệu phó, bạn bè, 

học sinh, sinh viên,... 

Trong trận bóng đá: cầu thủ, tiền 

vệ,  thủ môn, hậu vệ, tiền đạo,.. 

 

 

 

- Các nhóm trả lời câu hỏi theo yêu 

cầu của giáo viên.  

- Các nhóm lắng nghe, rút kinh 

nghiệm. 

- 1 HS đọc yêu cầu bài 1. Cả lớp 

lắng nghe bạn đọc. 

-HS đọc kĩ nội dung đoạn văn và 

tìm danh từ chỉ hiện tượng tự nhiên 

thích hợp.  

Buổi sáng, mặt trời 

tỏa ánh nắng gay gắt, chói chang. 

Bỗng từ đâu mây đen kéo tới, che 

kín bầu trời, gió cuồn cuộn 

thổi, chớp loé lên từng hồi sáng 

rực, sấm nổ đì đùng. Rồi mưa ầm 

ầm trút xuống. Không gian đẫm 

nước.  

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm. 

-HS đọc yêu cầu, làm việc theo 

nhóm đôi. 

HS tìm các danh từ và tiến hành đặt 

câu. 

a. Chỉ một buổi trong ngày: sáng, 

chiều, tối. 

b. Chỉ một ngày trong tuần: thứ hai, 

thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, 

thứ 7, chủ nhật. 

c. Chỉ một mùa trong năm: mùa 

xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông. 

-HS đặt câu: 

a. Chiều nay, em và các bạn sẽ 

cùng chơi đá bóng.  
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- GV mời các nhóm trình bày. 

- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung. 

- GV nhận xét kết luận và tuyên dương. 

b. Vào chủ nhật, cả gia đình em sẽ 

về quê chơi.  

c. Mùa hè là mùa chúng em được 

nghỉ hè. 

- HS lắng nghe và rút kinh nghiệm. 

3. Luyện tập. 

- Mục tiêu:  

+ Tìm được danh từ thông qua việc quan sát các sự vật xung quanh. 

+ Phát triển năng lực ngôn ngữ. 

- Cách tiến hành: 

Bài 5. Tìm danh từ chỉ người, đồ vật trong lớp 

của em. 

- GV mời HS đọc yêu cầu của bài. 

- GV mời HS làm việc theo nhóm 4 

 

 

 

 

 

- GV mời các nhóm trình bày. 

- GV mời các nhóm nhận xét. 

- GV nhận xét, tuyên dương  

 

 

- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 3. 

- các nhóm tiến hành thảo luận và 

đưa ra những danh từ chỉ người, 

vật trong lớp 

+ Danh từ chỉ người cô giáo, bạn 

nam, bạn nữ,... 

+ Danh từ chỉ vật: bàn, ghế, bảng, 

sách, vở,.... 

- Các nhóm trình bày kết quả thảo 

luận. 

- Các nhóm khác nhận xét. 

4. Vận dụng trải nghiệm. 

- Mục tiêu: 

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung. 

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. 

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học. 

- Cách tiến hành: 

- GV tổ chức vận dụng bằng trò chơi “Ai nhanh 

– Ai đúng”. 

+ GV chuẩn bị một số từ ngữ trong đó có danh từ 

và các từ khác như động từ, tính từ để lẫn lộn 

trong hộp. 

+ Chia lớp thành 2 nhóm, của một số đại diện 

tham gia (nhất là những em còn yếu) 

+ Yêu cầu các nhóm cùng nhau tìm những từ ngữ 

nào là danh từ (chỉ người, vật,….) có trong hộp 

- HS tham gia để vận dụng kiến 

thức đã học vào thực tiễn. 

 

 

 

 

 

- Các nhóm tham gia trò chơi vận 

dụng. 
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đưa lên dán trên bảng. Đội nào tìm được nhiều 

hơn sẽ thắng cuộc. 

- Nhận xét, tuyên dương. (có thể trao quà,..) 

- GV nhận xét tiết dạy. 

- Dặn dò bài về nhà. 

 

 

 

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm. 

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: 

....................................................................................................................................... 

__________________________________________ 

Chiều:                                               Tiết 5: Đạo đức 

BIẾT ƠN NGUỜI LAO ĐỘNG (T3)  

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng  

- Nêu được những việc cần làm phù hợp với lứa tuổi để thể hiện lòng biết ơn người lao 

động. 

- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn qua việc thể hiện được lòng biết ơn người lao 

động bằng lời nói, việc làm cụ thể phù hợp với lứa tuổi. Nhắc nhở bạn bè, người thân có 

hành vi, thái độ biết ơn những người lao động. 

2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất 

- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự chủ tự học, tự điều chỉnh hành vi, thái độ lời nói và 

việc làm biết ơn người lao động. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết tìm hiểu và tham gia những hoạt động thể 

hiện lòng biết ơn người lao động phù hợp với bản thân. 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm. 

- Phẩm chất nhân ái: Yêu mến, kính trọng, biết ơn người lao động. 

- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để nắm vững nội dung yêu cầu 

cần đạt của bài học. 

- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point. 

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy, máy tính, ti vi. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1. Khởi động: 

- Mục tiêu:  

+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học. 
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+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung. 

- Cách tiến hành: 

- GV giới thiệu bài hát “Cháu yêu cô chú 

công nhân” mời học sinh cùng múa hát theo 

nhịp để khởi động bài học.  

- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào 

bài mới. 

- HS cùng đứng tại lớp và múa hát theo nhạc 

để khởi động 

 

- HS lắng nghe. 

2. Hoạt động khám phá: 

- Mục tiêu: Biết được vì sao phải biết ơn người lao động. 

- Cách tiến hành: 

Hoạt động 1: Tìm hiểu những việc cần 

làm để thê hiện lòng biết ơn người lao 

động. (Sinh hoạt nhóm 2) 

- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài. 

- GV mời HS sinh hoạt nhóm 2, cùng nhau 

quan sát tranh, thảo luận và nêu những việc 

làm để thể hiện lòng biết ơn người lao động 

qua các bức tranh trên. 

 

 

 

 

 

- 1 HS đọc yêu cầu bài. 

- HS sinh hoạt nhóm 2, cùng nhau quan sát 

tranh, thảo luận và nêu những việc làm để 

thể hiện lòng biết ơn người lao động qua các 

bức tranh trên. 
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- GV mời các nhóm trình bày trình bày, các 

nhóm khác lắng nghe, nhận xét và góp ý. 

- GV nhận xét, tuyên dương và kết luận: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Các nhóm trình bày trình bày, các nhóm 

khác lắng nghe, nhận xét và góp ý. 

 

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm. 

2. Luyện tập – Thực hành. 

- Mục tiêu: Nêu được những việc làm cụ thể, có ý nghĩa để viết ơn người lao động. 

- Cách tiến hành: 

Hoạt động 2: Vì sao phải biết ơn người 

lao động. (Sinh hoạt nhóm 4) 

- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài. 

- GV mời HS sinh hoạt nhóm 4, cùng nhau 

thảo luận và trả lời một số câu hỏi sau Nêu 

được những việc là cụ thể, có ý nghĩa để 

viết ơn người lao động: 

 

 

- 1 HS đọc yêu cầu bài. 

- HS sinh hoạt nhóm 4, cùng nhau thảo luận 

và trả lời một số câu hỏi sau Nêu được 

những việc là cụ thể, có ý nghĩa để viết ơn 

người lao động. 
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+ Theo em còn việc làm nào khác để thể 

hiện lòng biết ơn người lao động. 

 

 

 

 

 

 

 

- GV mời các nhóm trình bày trình bày, các 

nhóm khác lắng nghe, nhận xét và góp ý. 

- GV nhận xét, tuyên dương và kết luận: 

Người lao động đac tạo ra những sản phẩm 

cần thiết để phục vụ cho cuộc sống con 

người. Bởi vậy chúng ta cần kính trọng, 

biết ơ người lao động bằng thái đoọ, lời nói 

và việc làm phù hợp. 

+ Cần giữ gìn và quý trọng những đồ dùng, 

sản phẩm trong gia đình cũng như ở trường. 

+ Không phân biệt đối xử với những người 

lao động nghèo, làm những công việc nặng 

nhọc, bẩn thỉu. 

+ Có thể mua ủng hộ sản phẩm của người 

lao động làm ra ơhù hợp với mục đích sử 

dụng của mình. 

- Các nhóm trình bày thêm về những việc 

làm khác để thể hiện lòng biết ơn người lao 

động 

 

 

 

- HS lắng nghe, ghi nhớ. 

4. Vận dụng trải nghiệm. 

- Mục tiêu: 

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung. 

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. 

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học. 

- Cách tiến hành: 

- GV yêu cầu HS sinh hoạt nhóm 4, cùng 

nhau thảo luận và chia sẻ một việc đã làm 

thể hiện lòng biết ơn đối với người lao 

động 

- GV nhiaạn xét tuyên dương 

. 

 

- HS sinh hoạt nhóm 4, cùng nhau thảo luận 

và chia sẻ một việc đã làm thể hiện lòng biết 

ơn đối với người lao động.  

 

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm. 

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: 

......................................................................................................................................... 



 

 

Tiết 7: Tiếng Anh 
UNIT 1. FAMILY AND FRIENDS 

Fun time and project. Task 1, 2 

Period 9 

I. OBJECTIVES:  

1. Knowledge:  

-  Students will review family vocabulary and unit grammar 

2. Competences:  

-  English competences: Students will be able to talk about their family members. 

- Common competences: Students will develop their creativity in drawing pictures. 

-  Know how to use structure: “He’s/She’s …….”  in the presentation.  

3. Qualities:  

- Students are fun with friends.  

II. EQUIPMENT AND MATERIALS:  

- For Teacher: PP, TV, boards, markers 

- For students: A4 paper, books, pens, crayons 

III. LESSON PROCEDURE:  

 

Activity 1: Fun Time (10 minutes) 

Teacher’s Activities Students’ Activities 

A, Aims: Review vocabulary of family members via 

song chant or Game.  
 

WARM-UP : (4 MINUTES) 

Clothes song 

- Introduce the song 

- Ask sts to review some vocabulary and do action 

- Play the family song: 

https://www.youtube.com/watch?v=Te2M7oYFQgA 

 

Task 1: Unscramble (7 MINUTES) 

 

Before unscrambling through a game   

 

Ask sts to look at the screen and choose the characters 

they want. Then, answer all the questions and get stars 

 

 

 

-Listen to the teacher 

- Repeat and do the action 

- Sing along and repeat the song.   

 

 

 

 

Speak out correctly, paying attention 

to the pronunciation.  

 

Do the game and get stars 

 

 

 

 

 



 

 

  

While gaming 

 

 
 

- Ask sts to work in groups 

- Hand each group a print of task 1 

- The sts will unscramble the words and get stars.  

- The team, who gets the highest scores, will be the 

winner. 

Activity 2: Project (20 minutes) 

Teacher’s Activities Students’ Activities 

A, Aims: - Review all words and structures of unit 1 via the  project lesson.  

- Encorage sts to apply and practice following the modelled  structures  

Project: My family 

Family quiz 

- Guides sts to play with the game and match the correct 

pictures with the correct words 

-  Anyone who can answer correctly, will be given a star.  

Video for the project  

https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ 

 

My family 

There are 5 people in my family. 

-T shows pictures of family members. 

- Writes down the structure and ask them to repeat the 

structure, using adjectives about personality or 

appearance. 

 

Implementing stage 

 

DRAWING  

Before drawing  

 

- Listen to the teacher 

- Listen to the game rules 

- Look at the picture 

- choose the correct answer  

- show the board of correct answers.  

 

 

-Talk to friends about the picture 

 

Read aloud the answers about family 

members.  

 

 

Follow sts’ instructions.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ


 

 

 
 

- Ask sts to work individually 

- Show the picture of members and ask sts to guess some 

adjectives about personality or appearance. 

- Ask sts to make sentences about family members. 

- Show the sentences one by one 

- Tell them to draw a picture of family 

- Colour the picture 

- Ask sts to go to the board – group by group and present.  

Displaying and Reflecting on the board  

- Ask sts to walk around and talk about their family 

members in class. 

- Go around to offer help when necessary. 

- Check the number of members they have talked to 

- Award the best speaker 

Evaluation (2 MINUTES) 

Answer the multiple choice and show answers  

 

 
 

Home work (2 MINUTES) 

 

Myschool.com.vn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Look at the pictures and complete 

some words. 

- Speak out the sentences of a family 

member. 

 

-  Draw a picture of their families. 

(Family tree/ human figures) 

- Present in group  

- comment – cross-checking group by 

group.  

 

 

 

 

 

 

 

Write down the answer on their own 

board/book.  

____________________________________ 

Thứ 3 ngày 23 tháng 9 năm 2025 

Sáng                                            Tiết 1 : Tiếng việt 

VIẾT: TRẢ BÀI VIẾT ĐOẠN VĂN NÊU Ý KIẾN. 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT. 

1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng  

- Biết các đặc điểm của đoạn văn về nội dung và hình thức. 

- Biết tìm câu chủ đề trong đoạn văn. 



 

 

- Phát triển năng lực ngôn ngữ. 

- Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: Biết trao đổi với 

người thân về vẻ riêng của mỗi người trong gia đình. 

2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất 

- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội 

dung bài học. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu đặc điểm và câu 

chủ đề trong đoạn văn, vận dụng bài đọc vào thực tiễn. 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và hoạt 

động nhóm. 

- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, biết trân trọng nét riêng của mọi người 

trong cuộc sống. 

- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng. 

- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point. 

- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1. Khởi động: 

- Mục tiêu:  

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học. 

+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước. 

- Cách tiến hành: 

- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học. 

+ Câu 1:  

+ Câu 2:  

+ Câu 3:  

+ Câu 4:  

- GV Nhận xét, tuyên dương. 

- GV dùng tranh minh họa hoặc dựa vào trò 

chơi để khởi động vào bài mới. 

- HS tham gia trò chơi 

+ Trả lời…. 

+ Trả lời…. 

+ Trả lời…. 

+ Trả lời…. 

- HS lắng nghe. 

- Học sinh thực hiện. 

2. Khám phá. 

- Mục tiêu: 

+ Biết các đặc điểm của đoạn văn về nội dung và hình thức. 

+ Biết tìm câu chủ đề trong đoạn văn. 

+ Phát triển năng lực ngôn ngữ. 

- Cách tiến hành: 

Bài 1:Nghe GV nhận xét chung. 

a. Nhận xét về hình thức trình bày của các 

đoạn văn. 

b. Ý chính của mỗi đoạn văn là gì? 

c. Tìm câu nêu ý chính của mỗi đoạn. câu 

đó nằm ở vị trí nào trong đoạn. 

 

-HS lắng nghe thầy cô nhận xét. 

Ghi lại những nhận xét, nội dung học tập 

để rút kinh nghiệm. 

 

 



 

 

Bài 2: Đọc lại bài làm của em và nhận xét 

của thầy cô rồi sửa chữa lỗi.  

 
-GV cho HS xem lại cách viết mở đầu, 

triển khai, kết thúc; cách trình bày lí do và 

dẫn chứng; cách dùng từ, đặt câu; chính tả. 

Kết hợp với nhận xét của giáo viên và sửa 

chữa bài làm cho phù hợp.  

- GV mời một số HS trình bày. 

- Mời cả lớp nhận xét nhận xét. GV nhận xét 

chung và chốt nội dung: 

Bài 3: Đọc bài làm của bạn và nêu những 

điều em muốn học tập.  

- GV mời một số HS trình bày. 

- Mời cả lớp nhận xét nhận xét. 

- GV nhận xét chung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 4: Viết lại một số câu văn cho hay 

hơn.  

- GV cho  HS làm bài theo yêu cầu. 

- 1 HS đọc lại bài của mình. Cả lớp lắng 

nghe bạn đọc. 

- HS đọc lại bài của mình và nghe nhận 

xét của thầy cô rồi sửa chữa lỗi.  

 

 

- Một số HS trình bày trước lớp. 

 

 

- HS lắng nghe. 

 

 

 

 

-HS nghe bạn đọc bài văn , nêu những 

điều em muốn học tập. 

Ví dụ: 

- Cách viết mở đầu, triển khai, kết thúc: 

Sử dụng mở bài gián tiếp, cách kết thúc 

là câu cảm thán ấn tượng. 

- Cách trình bày lí do và dẫn chứng: rõ 

ràng, rành mạch 

- Cách dùng từ, đặt câu: sử dụng các câu 

nêu cảm xúc, từ ngữ ấn tượng. 

- Chính tả: không viết sai chính tả, không 

tẩy xóa. 

- HS theo dõi và rút kinh nghiệm. 

- HS tiến hành viết lại một số câu văn 

cho hay hơn.  
 

3. Luyện tập. 

- Mục tiêu:  

+ Biết tìm câu chủ đề trong đoạn văn. 

+ Phát triển năng lực ngôn ngữ. 

- Cách tiến hành: 

- GV mời HS làm việc theo nhóm 4 

Bài 1: Cùng người thân thi tìm nhanh danh từ 

thuộc 2 nhóm.  

 
- GV mời các nhóm trình bày. 

- GV mời các nhóm nhận xét. 

- GV nhận xét, tuyên dương  

 

- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 1. Cả lớp 

lắng nghe. 

- Các nhóm tiến hành thảo luận và 

đưa ra phương án trả lời: 

- Danh từ chỉ động vật hoang dã: hổ, 

sư tử, sói, hươu,.. 

- Danh từ chỉ cây ăn quả: cây ổi, cây 

xoài, cây na, cây cam, cây vú sữa, cây 

mít,… 



 

 

- Các nhóm trình bày kết quả. 

- Các nhóm khác nhận xét. 

4. Vận dụng trải nghiệm. 

- Mục tiêu: 

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung. 

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. 

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học. 

- Cách tiến hành: 

- GV tổ chức vận dụng bằng trò chơi “Ai là 

người sáng tạo”. 

+ GV chuẩn bị một số tờ giấy A0 (tùy theo 

số lượng nhóm). 

+ Chia lớp thành 4-5 nhóm (tùy số lượng 

HS) 

+ Giao cho mỗi nhóm một vật như: các loại 

quả hay các loại đồ dùng,… nhóm có nhiệm 

vụ thảo luận và viết 1 đoạn văn có câu chủ 

đề đầu tiên và khoảng 3-4 câu giới thiệu 

hoặc tả về đồ vật đó. Nhóm nào làm đúng 

(đạt trên 50%) thì sẽ được nhận vật đó luôn. 

- GV nhận xét tiết dạy. 

- Dặn dò bài về nhà. 

- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã 

học vào thực tiễn. 

 

 

 

 

 

- Các nhóm tham gia trò chơi vận dụng. 

 

 

 

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm. 

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: 

....................................................................................................................................... 

 

__________________________________________ 

Tiết 2: Toán 

LUYỆN TẬP – TRANG 21 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT. 

1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng 

- Nhận biết và nắm được cách giải bài toán bằng  bước tính (phân tích tóm tắt đề bài, 

tìm cách giải, trình bày bài giải.).  

- Vận dụng giải được các bài toán thực tế có 3 bước tính. 

- Thông qua hoạt động vận dụng, thực hành giải bài toán thực tế (liên quan đến ba 

bước tính) HS được phát triển năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán 

học (Khả năng diễn đạt trình bày bài giải,…). 

2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất 

- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được 

giao. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng. 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm. 

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn 

thành nhiệm vụ. 

- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập. 

- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc. 



 

 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point. 

- Máy soi, tivi, máy tính, học liệu phụ vụ cho tiết dạy. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1. Khởi động: 

- Mục tiêu:  

+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học. 

+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước. 

- Cách tiến hành: 

- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học. 

+ Câu 1: Nêu giá trị của biểu thức sau: a x b với 

a = 28; b = 9 

+ Câu 2:  Nêu giá trị của biểu thức sau: a +b với 

a = 249; b = 450 

- GV Nhận xét, tuyên dương. 

- GV dẫn dắt vào bài mới 

- HS tham gia trò chơi 

+ Trả lời: 

Giá trị của biểu thức a x b là 252. 

+ Giá trị của biểu thức  là:  699 

- HS lắng nghe. 

2. Luyện tập: 

- Mục tiêu:  

 - Nhận biết và nắm được cách giải bài toán bằng  bước tính (phân tích tóm tắt đề 

bài, tìm cách giải, trình bày bài giải.).  

- Vận dụng giải được các bài toán thực tế có 3 bước tính. 

- Cách tiến hành: 

Bài 1. Đàn vịt nhà bác Đào có 1 200 con. Đàn vịt 

nhà bác Mận có ít hơn đàn vịt nhà bác Đào 300 

con. Đàn vịt nhà bác Cúc có nhiều hơn đàn vịt 

nhà bác Đào 500 con. Hỏi số vịt của nhà bác Đào, 

bác Mận và bác Cúc có tất cả bao nhiêu con? 

(Làm việc cá nhân) đọc bài toán, phân tích tóm 

tắt đề bài. 

- GV hướng dẫn học sinh tóm tắt bài toán 

-Bài toán cho biết gì?  

- Bài toán cần tìm gì? 

- GV nhận xét, tuyên dương. 

Bài 2: Một thùng nước mắm có 120l. Lần đầu bán 

được 25 / nước mắm, lần thứ hai bán được gấp 

đôi số lít nước mắm ở lần đầu, lần thứ ba 

bán được 35l nước mắm. Hỏi trong thùng còn lại 

bao nhiêu lít nước mắm? (Làm việc nhóm 2)  

- GV gọi HS nêu bài toán cho biết gì? 

- Bài toán cần tìm gì? 

-Bài toán có mấy bước tính? 

- GV chia nhóm 2, các nhóm làm vào vở.  

- Đổi vở soát theo nhóm bàn trình bày kết quả, 

nhận xét lẫn nhau. 

- 1 HS nêu cách giải bài toán. 

Bài giải 

Số vịt nhà bác Mận là: 

1 200 - 300 = 900 (con) 

Số vịt nhà bác Cúc là: 

1 200 + 500 = 1 700 (con) 

Số vịt nhà bác Đào,  bác Mận và 

bác Cúc có tất cả là: 

 1 200 + 900 + 1 700 = 3 800 

(con) 

Đáp số: 3 800 con 

- HS lắng nghe rút kinh nghiệm. 

- 1 HS đọc bài toán:  

-Phân tích đề bài, tìm cách giải và 

trình bày bài giải. 

Bài giải 

Số lít nước mắm bán lần thứ 2 là: 

25 x 2 = 50 (l) 

Số lít nước mắm đã bán đi là: 

25 + 50 + 35 = 110 (l) 

Vậy số lít nước mắm còn lại 

trong thùng là: 



 

 

- GV Nhận xét, tuyên dương. 

 

 

Bài 3: Đặt đề toán theo tóm tắt sau rồi giải. (Làm 

việc cá nhân) 

 
GV hướng dẫn học sinh khi giải bài toán dựa theo 

tóm tắt, trước hết cần đọc lại như đọc một bài 

toán thông thường nắm xem bài toán cho biết gì? 

bài toán cần tìm gì? Và đặt lời giải và giải bài 

toán. 

- GV hướng dẫn học sinh phân tích bài toán 

-Bài toán cho biết gì?  

- Bài toán cần tìm gì? 

- GV nhận xét, tuyên dương. 

 

 

 

 

 

Bài 4: Một cửa hàng ngày thứ Sáu bán được 12 

máy tính, ngày thứ Bảy bán được nhiều hơn ngày 

thứ Sáu 5 máy tính, ngày Chủ nhật bán được 

nhiều hơn ngày thứ Bảy 10 máy tính. Hỏi cả ba 

ngày, cửa hàng đó bán được bao nhiêu máy tính? 

(Làm việc nhóm 4 hoặc 5)  

- GV cho HS làm theo nhóm. 

- GV mời các nhóm trình bày. 

- Mời các nhóm khác nhận xét 

- GV nhận xét chung, tuyên dương. 

120 - 110 = 10 (l) 

Đáp số: 10 lit nước mắm 

- HS đổi vở soát nhận xét. 

- HS lắng nghe rút kinh nghiệm. 

- HS theo dõi GV hướng dẫn 

cách giải bài toán. 

Bài toán: Một cửa hàng bán được 

12 quả sầu riêng, số bưởi bán 

được gấp đôi số sầu riêng. Số 

xoài bán được nhiều hơn bưởi 13 

quả. Hỏi ngày hôm đó, của hàng 

bán được tất cả bao nhiêu quả? 

Bài giải 

Số quả bưởi bán được là: 

12 x 2 = 24 (quả) 

Số quả xoài bán được là: 

24 + 13 = 37 (quả) 

Ngày hôm đó cửa hàng bán được 

tất cả số quả là: 

12 + 24 + 37 = 73 (quả) 

Đáp số: 73 quả 

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm. 

- Các nhóm làm việc theo phân 

công. 

-Phân tích đề bài, tìm cách giải 

và trình bày bài giải. 

Bài giải 

Số máy tính bán được ngày thứ 7 

là: 

 12 + 5 = 17 (máy tính) 

Số máy tính bán được ngày chủ 

nhật là: 

 17 + 10 = 27 (máy tính) 

Số máy tính cả 3 ngày cửa hàng 

đó bán được là: 

 17 + 27 = 44 (máy tính) 

Đáp số: 44 máy tính 

- Các nhóm trình bày. 

- Các nhóm khác nhận xét. 

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm. 

3. Vận dụng trải nghiệm. 

- Mục tiêu: 

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung. 

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. 

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học. 



 

 

- Cách tiến hành: 

- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như 

trò chơi, hái hoa,...sau bài học để học sinh nhận 

biết cách tính giá trị của biểu thức, nắm lại giải 

bài toán bằng 3 bước tính. 

Ai đúng sẽ được tuyên dương. 

- Nhận xét, tuyên dương. 

- HS tham gia để vận dụng kiến 

thức đã học vào thực tiễn. 

 

 

- 4 HS xung phong tham gia chơi.  

- HS lắng nghe để vận dụng vào 

thực tiễn. 

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: 

................................................................................................................................. 

 

----------------------------------------------------------- 

Tiết 4: Hoạt động trải nghiệm 

HĐGD THEO CHỦ ĐỀ: KHẢ NĂNG ĐIỀU CHỈNH CẢM XÚC 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng  

- Học sinh nhận diện được khả năng điều chỉnh cảm xúc và suy nghĩ của bản thân 

trong một số tình huống đơn giản 

- Rèn luyện và phát triển kĩ năng nghe – nói góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ. 

2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất  

- Năng lực tự chủ, tự học: Biết được khả năng điều chỉnh cảm xúc và suy nghĩ của 

bản thân trong một số tình huống đơn giản 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết xây dựng cho mình khả năng điều 

chỉnh cảm xúc. 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong giao tiếp. 

- Phẩm chất nhân ái: Tôn trọng, yêu quý bạn bè và điều chỉnh cảm xúc và suy nghĩ 

của bản thân khi hoạt động cùng bạn. 

- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ, rèn luyện điều chỉnh cảm xúc của bản 

thân. 

- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức tôn trọng, bảo vệ hình ảnh của bạn trong lớp. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point. 

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1. Khởi động: 

- Mục tiêu:  

+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học. 

+ Thông qua khởi động, học sinh nhận ra được những điểm đáng yêu của bản thân và 

tự tin thể hiện. 

- Cách tiến hành: 

* GV tổ chức cho HS chơi trò chơi: Gọi tên 

cảm xúc 

- HS tham gia hoạt động khởi động 

 

- HS lắng nghe  



 

 

- GV HD cho học sinh về cách chơi (SGK trang 

10) 

 
- GV tổ chức cho HS chơi thử  

- GV mời học sinh tiến hành chơi 

- GV nhận xét, tuyên dương HS 

- GV cho HS thảo luận sau khi chơi: 

+ Trò chơi giúp em nhận ra điều gì? 

- GV nhận xét, kết luận: Con người có nhiều 

cảm xúc khác nhau, có những cảm xúc tích cực 

mang lại cảm giác vui vẻ, sung sướng, tự hào, 

hạnh phúc. Ngược lại có những cảm xúc tiêu 

cực, gây ra cảm giác buồn rầu, tức giận, lo 

lắng, thất vọng, chán nản. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS chơi thử 

- HS tham gia trò chơi 

 

 

- HS chia sẻ cảm xúc của mình 

- HS lắng nghe 

 

 

 

 

  

2. Khám phá: 

- Mục tiêu:  

+ Học sinh xác định được khả năng điều chỉnh cảm xúc của bản thân trong một số tình 

huống đơn giản 

+ Rèn luyện và phát triển kĩ năng nghe – nói góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ. 

- Cách tiến hành: 

* Hoạt động 1: Tìm hiểu về khả năng điều 

chỉnh cảm xúc của bản thân (HĐ nhóm) 

- GV YC HS chia sẻ với các bạn trong nhóm 

đôi về một tình huống khiến mình đã có cảm 

xúc tích cực hoặc tiêu cực.  

- Gọi HS chia sẻ trước lớp 

- Nhận xét, tuyên dương HS 

- GV YC HS thảo luận nhóm 4 về những cách 

điều chỉnh cảm xúc tích cực, tiêu cực trong các 

tình huống đã nêu. 

- Gọi HS chia sẻ trước lớp 

- GV theo dõi, động viên. 

- GV nhận xét, tuyên dương HS  

- GV kết luận: Để điều chỉnh cảm xúc đặc biệt 

là cảm xúc tiêu cực, chúng ta cần lấy lại sự bình 

tĩnh, cân bằng, bằng cách hít thở sâu/ngồi 

thiền/ đi dạo/ tâm sự với người mình tin cậy,... 

 

 

- HS thực hiện yêu cầu. 

 

 

- 5-6 HS chia sẻ trước lớp 

 

- HS thảo luận nhóm 4 về những cách 

điều chỉnh cảm xúc tích cực, tiêu cực 

trong các tình huống đã nêu 

- Đại diện các nhóm chia sẻ trước lớp 

- HS nhóm khác nhận xét, góp ý. 

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm. 

- HS lắng nghe 

 



 

 

Sau đó suy nghĩ lại về sự việc hiện tượng xảy 

ra một cách lạc, tích cực. 

3. Luyện tập. 

- Mục tiêu:  

+ Học sinh biết cách hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, cân bằng 

+ Rèn luyện và phát triển kĩ năng nghe – nói góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ. 

- Cách tiến hành: 

Hoạt động 2: Tập hít thở sâu (HĐ cả lớp) 

- GV mở một bản nhạc nhẹ nhàng  

- GV làm mẫu hướng dẫn học sinh cách hít 

thở sâu đúng cách. 

- GV tổ chức cho học sinh tập hít thở sâu  

- Gọi HS nêu cảm xúc của bản thân sau khi 

hít thở sâu 

- GV nhận xét, kết luận: Hít thở sâu là cách 

hiệu quả để lấy lại sự bình tĩnh, thăng bằng 

khi có những cảm xúc tiêu cực hoặc tích cực. 

 

 

- HS quan sát, làm theo. 

 

- HS thực hiện theo yêu cầu 

- 5-6 HS chia sẻ cảm xúc của mình 

 

- HS lắng nghe  

4. Vận dụng trải nghiệm. 

- Mục tiêu: 

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung. 

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. 

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học. 

- Cách tiến hành: 

- GV nêu yêu cầu và hướng dẫn học sinh về 

nhà cùng với người thân: 

+ Trò chuyện với người thân về những cách 

điều chỉnh cảm xúc  

+ Thực hiện việc điều chỉnh cảm xúc trong 

cuộc sống  

- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà. 

- Học sinh tiếp nhận thông tin và yêu cầu 

để về nhà ứng dụng. 

 

 

 

 

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm 

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: 

.............................................................................................................................. 

__________________________________________ 

Chiều:                                     Tiết 7: Tiếng việt (b.s) 

ÔN TẬP: VIẾT ĐOẠN VĂN NÊU Ý KIẾN 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

- Dựa vào bài viết tìm tìm được lỗi sai trong đoạn và sửa lỗi sai cho đúng.  

- Hình thành và phát triển kĩ năng dùng từ phù hợp với văn cảnh . 

- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, viết bài đúng, kịp thời và hoàn thành các nội 

dung trong SGK.  

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng. 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tham gia làm việc nhóm trong các hoạt động học 

tập. 



 

 

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ viết bài, trả lời câu hỏi. 

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

1. Giáo viên: SGK, Vở bài tập Tiếng Việt; các hình ảnh trong SGK 

2. Học sinh: SGK, Vở bài tập Tiếng Việt, bút, thước 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1. HĐ Khởi động  

- GV tổ chức cho Hs hát 

- GV dẫn dắt vào bài mới 

- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học:  

+ Giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kĩ năng 

đọc và hiểu nội dung bài, làm được các bài tập 

trong vở bài tập. 

 

- HS thực hiện 

- HS lắng nghe 

 

2. HĐ Luyện tập, thực hành. 

Hoạt động 1:  GV giao  cho HS làm bài. 

- Gv lệnh: đọc, tim,Viết lại những câu chủ đề 

 

- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút.  

- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học 

cho Hs. 

- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra 

bài cho nhau. 

Hoạt động 2: Chữa bài: 

- GV gọi HS chữa lần lượt các bài: 

- GV mời cầu HS đọc yêu cầu bài . 

Đọc đoạn văn dưới đây và thực hiện yêu cầu: 

 Trong tổ của em , mỗi bạn một kiểu .Bạn Vân 

Anh rất điệu đà ,duyên dáng, hầm hố Bạn Nhi lại 

điềm đạm , láu táu, ít nói, nhưng bạn ấy là một 

“ca sĩ” của lớp. Bạn Hải nghịch ngợm ,chăm học 

nhất lớp ,có biệt danh là “cây toán.” Bạn Quang 

cao kều, nhưng thông minh, láu lỉnh nhất tổ, 

được gọi là “Vinh lém”. Ngồi cùng bàn với 

Quang là bạn Vinh “voi” tạo thành một cặp 

“bóng nhựa” và” bút thép” của tổ. Với em bạn 

nào cũng rất dễ thương. 

 chỉ  

a.Chỉ ra các lỗi trong đoạn . 

b.Sửa lỗi và chép lại đoạn văn . 

-Yêu cầu HS làm việc nhóm 4. 

 

 

- HS làm bài 

 

 

 

- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài. 

 

 

 

 

- 1 HS đọc yêu cầu bài 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS làm việc nhóm 4 



 

 

- Mời HS trình bày. 

- Mời các HS nhận xét, bổ sung. 

- Nhận xét, chốt đáp án: 

- GV chốt: củng cố cách dùng từ viết câu,Cách 

dùng dấu phẩy và từ nối sao cho phù hợp. 

-Trình bày đáp án : a, lỗi sai là cách 

dùng chưa hợp lí như: kiểu. hầm hố 

,láu táu , nghịch ngợm. 

sai ở cách ngắt câu (VD: còn dùng 

dấu phẩy trước từ “nhưng 1”. từ” 

nhưng” thứ 2 dùng chưa phù hợp 

với nghĩa của câu. 

 

3. HĐ Vận dụng 

H: Em biết được gì qua bài học? 

🡺 GV hệ thống bài: 

 - Nắm được cách dùng từ để viết câu cho phù 

hợp.  

- Phát triển năng lực ngôn ngữ. 

- Nhận xét giờ học. 

- Dặn chuẩn bị bài sau. 

 

- Theo dõi bổ sung. 

- HS nghe 

 

 

 

 

HS lắng nghe 

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: 

............................................................................................................................ 

_______________________________ 

Thứ 4 ngày 24 tháng 9 năm 2025 

Sáng                                           Tiết 1: Toán 

LUYỆN TẬP – TRANG 22 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT. 

1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng 

- Xác định được số chẵn, số lẻ, số bé nhất, số lớn nhất trong 4 số có năm chữ số; viết 

được 4 số theo thứ tự từ bé đến lớn.  

- Làm tròn được số có năm chữ số đến hàng chục, hàng chục nghìn. 

- Thực hiện được phép cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi 100 000. 

-Tính được giá trị của biểu thức liên quan đến phép cộng, trừ, nhân, chia có và không 

có dấu ngoặc. 

- Tính được giá trị của biếu thức có hai, ba chữ. 

- Giải được bài toán thực tế liên quan đến phép cộng, trừ, nhân. 

2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất 

- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được 

giao. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tham gia tốt trò chơi, vận dụng. 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm. 

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn 

thành nhiệm vụ. 

- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập. 

- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. 



 

 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point. 

- Máy soi, tivi, máy tính, học liệu phụ vụ cho tiết dạy. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1. Khởi động: 

- Mục tiêu:  

+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học. 

+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước. 

- Cách tiến hành: 

- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học. 

+ Câu 1: Tính nhanh: 349 + 602 + 651 + 398 

 

 

 

 

+ Câu 2:Tính: 3145 - 246 + 2347 - 145 + 4246 – 

347 

-GV cho HS đọc và tìm hiểu đề bài toán, cũng 

cố lại bài toán tính giá trị biểu thức.. 

- GV Nhận xét, tuyên dương. 

- GV dẫn dắt vào bài mới 

- HS tham gia trò chơi 

+ Trả lời: Câu 1: 

 349 + 602 + 651 + 398 

= (346 + 651 ) + (602 + 398) 

= 1000 + 1000 

= 2000 

+ Trả lời: Câu 2: 

3145 - 246 + 2347 - 145 + 4246 - 

347 

= (3145 - 145) + (4246 - 246) 

+ (2347 - 347) 

= 3000 + 4000 + 2000 

= 7000 + 2000 

= 9000       

- HS lắng nghe. 

2. Luyện tập: 

- Mục tiêu:  

 - Xác định được số chẵn, số lẻ, số bé nhất, số lớn nhất trong 4 số có năm chữ số; viết 

được 4 số theo thứ tự từ bé đến lớn.  

- Làm tròn được số có năm chữ số đến hàng chục, hàng chục nghìn. 

- Thực hiện được phép cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi 100 000. 

-Tính được giá trị của biểu thức liên quan đến phép cộng, trừ, nhân, chia có và không 

có dấu ngoặc. 

- Tính được giá trị của biếu thức có hai, ba chữ. 

- Giải được bài toán thực tế liên quan đến phép cộng, trừ, nhân. 

- Cách tiến hành: 

Bài 1. Đặt tính rồi tính và thử lại (theo mẫu): (Làm 

việc cá nhân). 

- 1 HS đọc bài toán:  

- Nhắc lại cách đặt tính, cách 

thực hiện các phép tính cộng, 

trừ, nhân, chia trong phạm vi 

100 000. 

       

 

 

 



 

 

 
- GV hướng dẫn học sinh cách đặt tính và thực hiện 

phép tính nhân và chia. 

- Với phép nhân: Thực hiện nhân lần lượt từ phải 

sang trái 

- Với phép chia: Thực hiện chia lần lượt từ trái sang 

phải. 

- GV nhận xét, tuyên dương. 

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức (Làm việc nhóm 2)  

a) a + b – 135 với a = 539 và b = 243. 

b) c + m x n với c = 2 370, m = 105 và n = 6. 

-GV lưu ý cho HS: Thay chữ bằng số vào biểu thức 

rồi tính giá trị biểu thức đó. 

- GV cũng cố cách tính giá trị của biểu thức. 

- GV lưu ý lại cho học sinh cách làm bài. 

- GV chia nhóm 2, các nhóm làm vào vở.  

- Đổi vở soát theo nhóm bàn trình bày kết quả, nhận 

xét lẫn nhau. 

- GV Nhận xét, tuyên dương. 

 

 

 

 

Bài 3: Mai mua 1 bút mực và 5 quyển vở. Một bút 

mực giá 8 500 đồng, một quyển vở giá 6 500 đồng. 

Mai đưa cho cô bán hàng tờ tiền 50 000 đồng. Hỏi cô 

bán hàng phải trả lại Mai bao nhiêu tiền?(Làm việc 

cá nhân) 

-GV hướng dẫn cho HS: 

- Số tiền mua 5 quyển vở = số tiền một quyển vở x 

5. 

- Số tiền Mai đã mua 1 bút mực và 5 quyển vở = giá 

tiền 1 bút mực + giá tiền 5 quyển vở. 

- Số tiền cô bán hàng trả lại Mai = Số tiền Mai đưa 

cô bán hàng – số tiền Mai đã mua 

- GV cho HS đọc yêu cầu của bài rồi làm bài. 

- GV nhận xét, tuyên dương. 

x 
8 413
        7

            56732    8 

  58 891              07      7 091 

                             73 

                               12 

                                 4 

Thử lại: 7 091 x 8 + 4 = 56 732 

- HS theo dõi GV hướng dẫn 

cách làm bài toán. 

-HS làm bài 

- HS đổi vở soát nhận xét. 

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm. 

 

 

 

- Các nhóm làm việc theo phân 

công. 

-HS thay chữ bằng số rồi làm 

bài. 

   a) Với a = 539, b = 243  

thì a + b – 135 = 539 + 243 – 

135 

                        =  782 – 135 

                        =  647 

                                                          

b) Với c = 2 370, m = 105, n = 

6 thì c + m x n = 2 370 + 105 x 

6 

                = 2 370 + 630 

                = 3 000         

- Các nhóm trình bày. 

- Các nhóm khác nhận xét. 

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm. 

- HS làm việc theo phân công. 

-Phân tích đề bài, tìm cách giải 

và trình bày bài giải. 

              Bài giải 

Số tiền mua 5 quyển vở là: 

6 500 x 5 = 32 500 (đồng) 

Số tiền Mai đã mua 1 bút mực 

và 5 quyển vở là: 

8 500 + 32 500 = 41 000 (đồng) 

Cô bán hàng phải trả lại cho 

Mai số tiền là: 

50 000 – 41 000 = 9 000 (đồng) 



 

 

 

Bài 4: Tính giá trị của biểu thức. (Làm việc nhóm 4 

hoặc 5)  

- GV cho HS làm theo nhóm. 

- GV lưu ý cho HS: cách tính giá trị của biểu thức. 

-Biểu thức có chứa dấu ngoặc thì thực hiện tính 

trong ngoặc trước. 

- Biểu thức chỉ có phép tính cộng, trừ thì ta thực 

hiện từ trái sang phải. 

-GV mời các nhóm trình bày. 

- Mời các nhóm khác nhận xét 

- GV nhận xét chung, tuyên dương. 

Bài 5: Trong một chuyến đi du lịch: 

Việt hỏi: Chị Hoa ơi, năm nay chị bao nhiêu tuổi? 

Chị Hoa trả lời: Năm nay, tuổi của chị là số lẻ bé 

nhất có hai chữ số. 

Em hãy cùng Việt tìm tuổi của chị Hoa năm 

nay.(Làm bài nhóm 2) 

 
-GV mời các nhóm trình bày. 

- Mời các nhóm khác nhận xét 

- GV nhận xét chung, tuyên dương. 

Đáp số: 9 000 đồng 

- Các HS khác nhận xét. 

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm. 

- Các nhóm làm việc theo phân 

công. 

-HS làm bài 

a) (13 640 – 5 537) x 8 = 8 103 

x 8 

                                   = 64 824 

b) 27 164 + 8 470 + 1 230 = 35 

634 + 1 230 

                                          = 36 

864 

 

 

 

- Các nhóm khác nhận xét. 

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm. 

 

- HS làm việc theo phân công. 

-Phân tích đề bài, tìm cách giải 

và trình bày bài giải. 

-HS Dựa vào kiến thức số tự 

nhiên để trả lời câu hỏi. 

Số lẻ là các số có chữ số tận 

cùng là: 1; 3; 5; 7; 9. 

        Bài làm 

Số lẻ bé nhất có hai chữ số là 

số 11. 

Vậy chị Hoa năm nay 11 tuổi. 

- Đại diện các nhóm trình bày. 

- Các nhóm khác nhận xét. 

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm. 

3. Vận dụng trải nghiệm. 

- Mục tiêu: 

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung. 

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. 

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học. 

- Cách tiến hành: 

- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò 

chơi, hái hoa,...sau bài học để học sinh nhận biết 

cách tính giá trị của biểu thức, nắm lại giải bài toán 

bằng 3 bước tính. Các phép tính cộng, trừ, nhân, 

chia. 

- HS tham gia để vận dụng kiến 

thức đã học vào thực tiễn. 

 

- 4 HS xung phong tham gia 

chơi.  



 

 

Ai đúng sẽ được tuyên dương. 

- Nhận xét, tuyên dương. 

- HS lắng nghe để vận dụng 

vào thực tiễn. 

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: 

................................................................................................................................. 

Tiết 3+4: Tiếng việt 

ĐỌC: NGHỆ SĨ TRỐNG (T1+T2) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT. 

1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng 

- Đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ câu chuyện Nghệ sĩ trống.  

- Biết đọc lời người dẫn chuyện, lời của người dân trên đảo, lời độc thoại của cô bé 

Mi-lô,…với giọng điệu phù hợp. 

- Nhận biết được đặc điểm của cô bé Mi-lô thể hiện qua hình dáng, điệu bộ, hành 

động,suy nghĩ,… 

- Nhận biết được cách liên tưởng, so sánh,nhân hóa… trong việc xây dựng nhân vật. 

- Hiểu điều tác giả muốn nói qua câu chuyện: Để thực hiện ước mơ, mỗi người cần 

nổ lực, cố gắng vượt lên hoàn cảnh, vượt lên khó khăn. 

- Phát triển năng lực ngôn ngữ. 

- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Biết chia sẻ suy nghĩ, nhận thức 

cách đánh giá của mình về ước mơ, đam mê của bạn bè. Biết thể hiện sự trân trọng 

đối với những cố gắng nỗ lực thực hiện ước mơ của bạn bè, không kì thị giới tính. 

2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất 

- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực tập đọc, cố gắng luyện đọc đúng, luyện đọc diễn 

cảm tốt. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu ý nghĩa nội 

dung bài đọc và vận dụng vào thực tiễn. 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trả lời các câu hỏi 

và hoạt động nhóm. 

- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài văn, biết yêu quý và trân trọng bạn bè. 

- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác luyện đọc, trả lời các câu hỏi. 

- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point. 

- Trình chiếu hình ảnh, tivi, máy tính, học liệu phụ vụ cho tiết dạy. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1. Khởi động: 

- Mục tiêu:  

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học. 

+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước. 

- Cách tiến hành: 

- GV cho HS trao đổi với bạn về một nhạc cụ em 

yêu thích. Theo em, nam hay nữ chơi nhạc cụ đó 

thì phù hợp?  

-GV cho học sinh nghe một đoạn nhạc độc tấu sáo 

trúc bài Về quê sau đó giới thiệu bài mới. 

- HS lắng nghe và trả lời theo suy 

nghĩ. 

- Em rất thích sáo trúc. Sáo trúc là 

một loại nhạc cụ có từ rất lâu đời. 

Thông thường, sáo được làm bằng 



 

 

 

 

 

ống trúc, tuy nhiên thỉnh thoảng 

người ta cũng làm sao nhanh bằng 

kim loại hoặc bằng gỗ, tất cả đều có 

thể sử dụng được. Trên sáo, người ta 

đục các lỗ tương ứng với các âm cơ 

bản và lỗ để người sử dụng thổi tạo 

âm thanh, ngoài ra, cũng có thể đục 

thêm lỗ để buộc dây treo hay là đồ 

trang trí ở phần đầu.  

Theo em, cả nam và nữ đều có thể 

chơi sáo trúc. 

- Học sinh lắng nghe. 

2. Khám phá. 

- Mục tiêu:  

+ Đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ câu chuyện Nghệ sĩ trống.  

+ Biết đọc diễn cảm phù hợp với lời miêu tả từng tiết mục của mỗi nhân vật trong câu 

chuyện.  

- Cách tiến hành: 

2.1. Hoạt động 1: Đọc đúng. 

- GV đọc mẫu lần 1: Đọc diễn cảm nhấn giọng ở 

những từ ngữ tình tiết bất ngờ hoặc những từ ngữ 

thể hiện tâm trạng cảm xúc của nhân vật trong 

câu chuyện.  

- GV HD đọc: Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ 

câu đúng, chú ý câu dài. Đọc diễn cảm các từ ngữ 

thể hiện tâm trạng cảm xúc của nhân vật trong 

câu chuyện. 

- Gọi 1 HS đọc toàn bài. 

- GV chia đoạn: 5 đoạn theo thứ tự:  

+ Đoạn 1: từ đầu đến một ban nhạc. 

+ Đoạn 2: tiếp theo cho đến con sóng xô bờ 

+ Đoạn 3: tiếp theo cho đến thầm nghĩ. 

+ Đoạn 4 tiếp theo cho đến nhún nhảy. 

+ Đoạn 5: đoạn còn lại. 

- GV gọi 5 HS đọc nối tiếp theo đoạn. 

- GV hướng dẫn luyện đọc từ khó: tim-pan-ni, 
trống công-ga, trống bông-gô, Ku-chi-tô, Ana-

ca-ô-na, nhún nhảy. 

- GV hướng dẫn luyện đọc câu:  

Ban ngày/, cô chăm chú lắng nghe tất cả những 

âm thanh xung quanh/: tiếng những tàu lá cọ đu 

đưa trong gió/, tiếng vỗ cánh của những chú 

chim ruồi/, âm thanh phát ra khi cô chụm hai 

chân rồi nhảy vào vũng nước.... 

Khi chị gái Ku-chi-tô thành lập Ana-ca-ô-na/, 

 

- Hs lắng nghe cách đọc. 

 

 

 

- HS lắng nghe giáo viên hướng dẫn 

cách đọc. 

 

 

- 1 HS đọc toàn bài. 

- HS quan sát 

 

 

 

 

 

- 5 HS đọc nối tiếp theo đoạn. 

- HS đọc từ khó. 

 

 

 

- 2-3 HS đọc câu. 

 

 

- 2 học sinh trong bàn đọc nối tiếp. 

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm. 



 

 

nhóm nhảy nữ đầu tiên của Cu-ba/, cô bé Mi-lô 

10 tuổi/ đã gia nhập ban nhạc với vai trò một tay 

trống.  

- GV mời học sinh luyện đọc theo nhóm 2. 

- GV nhận xét sửa sai. 

2.2. Hoạt động 2: Đọc diễn cảm. 

- GV đọc mẫu lần 2: Đọc diễn cảm toàn bài, nhấn 

giọng vào những từ ngữ thể hiện cảm xúc của các 

nhân vật . 

- Mời 5 HS đọc diễn cảm nối tiếp đoạn. 

- GV cho HS luyện đọc theo nhóm bàn (mỗi học 

sinh đọc 1 đoạn và nối tiếp nhau cho đến hết). 

- GV theo dõi sửa sai. 

- Thi đọc diễn cảm trước lớp: 

+ GV tổ chức cho mỗi tổ cử đại diện tham gia thi 

đọc diễn cảm trước lớp. 

+ GV nhận xét tuyên dương 

 

- HS lắng nghe cách đọc diễn cảm. 

 

 

 

- 5 HS đọc diễn cảm nối tiếp theo 

đoạn. 

- HS luyện đọc diễn cảm theo nhóm 

bàn. 

 

- HS lắng nghe rút kinh nghiệm. 

 

+ Mỗi tổ cử đại diện tham gia thi đọc 

diễn cảm trước lớp. 

+ HS lắng nghe, học tập lẫn nhau. 

3. Luyện tập. 

- Mục tiêu:  

- Nhận biết được đặc điểm của cô bé Mi-lô thể hiện qua hình dáng, điệu bộ, hành động,suy 

nghĩ,… 

- Nhận biết được cách liên tưởng, so sánh,nhân hóa… trong việc xây dựng nhân vật. 

- Hiểu điều tác giả muốn nói qua câu chuyện: Để thực hiện ước mơ, mỗi người cần nổ 

lực, cố gắng vượt lên hoàn cảnh, vượt lên khó khăn. 

- Cách tiến hành: 

3.1. Tìm hiểu bài. 

- GV mời 1 HS đọc toàn bài. 

- GV mời 1 HS đọc phần giải nghĩa từ 

+Cu-ba: một nước ở Châu Mỹ, thủ đô là Ha-va-

na. 

+ Chim ruồi: loài chim nhỏ nhất trong các loài 

chim, khi bay có thể giữ nguyên một vị trí, cánh 

vỗ nhiều lần tạo ra tiếng vo ve như tiếng ruồi. 

- GV gọi HS đọc và trả lời lần lượt các câu hỏi 

trong sgk. Đồng thời vận dụng linh hoạt các hoạt 

động nhóm bàn, hoạt động chung cả lớp, hòa động 

cá nhân,… 

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả 

lời đầy đủ câu. 

+ Câu 1: Bài đọc cho biết những thông tin nào về 

Mi-lô?  

 

- Cả lớp lắng nghe. 

- 1 HS đọc phần giải nghĩa từ 

 

 

 

- HS trả lời lần lượt các câu hỏi: 

 

 

 

 

 

 

 

+ HS đọc kĩ bài đọc để tìm những 

thông tin về Mi-lô.  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 2: Mọi người làm gì khi thấy Mi-lô chơi 

trống? Vì sao họ lại làm như vậy?  

 

 

 

 

 

Câu 3: Hành trình trở thành nghệ sĩ trống nổi tiếng 

thế giới của Mi-lô có những thuận lợi và khó 

khăngì?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 4: Dựa vào bài đọc, hãy cho biết vì sao Mi-lô 

trở thành một nghệ sĩ trống nổi tiếng thế giới.  

 

 

 

- Ước mơ: được chơi trống trong 

một ban nhạc. 

- Nơi ở: một hòn đảo nhỏ ngập tràn 

không khí âm nhạc ở Cu-ba. 

- Đam mê: chơi trống 

- Thành tích nổi bật:  

+ Có thể chơi được rất nhiều loại 

trống. 

+ Là một tay chơi trống trong Ana-

ca-ô-nô – nhóm nhảy nữ đầu tiên 

của Cu-ba khi 10 tuổi. 

+ Trở thành một nghệ sĩ trống nổi 

tiếng thế giới. 

- Khi thấy Mi-lô tập chơi trống,mọi 

người thường hét lên: "Về nhà 

ngay! Nhạc cụ này không dành cho 

con gái". 

- Họ làm như vậy vì người dân trên 

đảo ngầm quy ước: chỉ con trai mới 

được chơi trống. 

+ Thuận lợi:  

+ Sống trên hòn đảo tràn ngập không 

khí âm nhạc ở Cu-ba. 

+ Đam mê của cô bé rất mãnh liệt, 

không từ bỏ dù bị người dân trên đảo 

ngăn cản. 

+ Tài năng sẵn có ở Mi-lô khiến cho 

cô bé sớm thành công khi mới 10 

tuổi 

+ Bố của Mi-lô cũng chấp thuận cho 

việc cô bé tham gia một lớp nhạc cụ.  

+ Được người thầy nhận ra tài năng 

và bắt đầu dạy dỗ cô mỗi ngày. 

+ Được chị gái cho tham gia vào 

Ana-ca-ô-na do chị thành lập. 

- Khó khăn: người dân trên đảo 

không đồng ý với việc cô bé chơi 

trống: "Nhạc cụ này không dành cho 

con gái" và nhạc cụ này khá tốn sức 

lực nên vất vả. 

+Mi-lô trở thành nghệ sĩ trống nổi 

tiếng thế giới là vì:  

- Cô bé có ước mơ và đam mê chơi 

trống cháy bỏng từ bé. 

- Cô bé có tài năng chơi trống. 



 

 

 

 

 

 

Câu 5: Em có ấn tượng nhất với hành động nào 

của Mi-lô? Vì sao?  

- GV giải thích thêm Câu chuyện muốn nói với 

chúng ta rằng Mi-lô không từ bỏ đam mê chơi 

trống của cô bé khi bị người dân trên đảo ngăn cản. 

- GV nhận xét, tuyên dương 

- GV mời HS nêu nội dung bài. 

- GV nhận xét và chốt: Để thực hiện ước mơ, mỗi 

người cần nổ lực, cố gắng vượt lên hoàn cảnh, 

vượt lên khó khăn. 

- Sự quyết tâm, nỗ lực vượt qua khó 

khăn, định kiến. 

- Được sự ủng hộ của bố. 

- Được sự dạy dỗ nhiệt tình của thầy. 

+HS trả lời theo suy nghĩ. 

 

 

- HS nêu nội dung bài. 

 

3.2. Luyện đọc lại. 

- GV Hướng dẫn lại cách đọc diễn cảm. 

- Mời một số học sinh đọc nối tiếp. 

 

- GV nhận xét, tuyên dương. 

 

- HS lắng nghe lại cách đọc diễn 

cảm. 

- HS đọc nối tiếp theo đoạn. Đọc một 

số lượt. 

- HS lắng nghe rút kinh nghiệm. 

3.3. Luyện tập theo văn bản. 

1. GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 1: Những sự vật 

nào dưới đây được gọi là nhạc cụ? 

 A. trống đồng 

B. pi-a-no 

C. sáo trúc 

D. ghi-ta 

E. chuông 

G. vi-ô-lông 

H. còi 

I. trống cơm 

- Mời học sinh làm việc nhóm 4. 

- Mời đại diện các nhóm trình bày. 

- Mời các nhóm khác nhận xét. 

- GV nhận xét chung, tuyên dương. 

Bài 2: Tìm từ ngữ phù hợp với các cột trong bảng.  

 
2GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 2. 

- GV mời cả lớp làm việc cá nhân, viết bài vào vở. 

 

1 HS đọc yêu cầu bài 1. 

 

- Những sự vật được gọi là nhạc cụ 

là: A. trống đồng, B. pi-a-no, C. sáo 

trúc, D. ghi-ta, G. vi-ô-lông, I. trống 

cơm.  

 

 

 

 

- Các nhóm tiền hành thảo luận. 

- Đại diện các nhóm trình bày. 

- Các nhóm khác nhận xét. 

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm. 

 

 

- 1 HS đọc yêu cầu bài 2. 

Nghề 

nghiệp 

Công 

việc 

Sản 

phẩm 

họa sĩ vẽ tranh 

nhạc sĩ sáng tác bài hát 

nhà văn sáng tác, 

viết 

tác phẩm 

văn học 



 

 

- Mời một số HS trình bày kết quả (hoặc thu vở 

chấm một số em) 

- GV nhận xét, tuyên dương 

kiến trúc 

sư 

vẽ,thiết 

kế 

công 

trình kiến 

trúc 

- Cả lớp làm việc cá nhân, viết bài 

vào vở.  

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm. 

4. Vận dụng trải nghiệm. 

- Mục tiêu: 

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung. 

+ Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Biết theo đuổi ước mơ của bản thân. 

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học. 

- Cách tiến hành: 

- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như 

trò chơi, hái hoa,...sau bài học để học sinh thi đọc 

diễn cảm bài văn. 

- Nhận xét, tuyên dương. 

- GV nhận xét tiết dạy. 

- Dặn dò bài về nhà. 

- HS tham gia để vận dụng kiến thức 

đã học vào thực tiễn. 

 

- Một số HS tham gia thi đọc diễn 

cảm. 

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: 

….................................................................................................................................... 

 

                      --------------------------------------------------- 

Chiều:                                       Tiết 6: Tiếng Anh 
UNIT 2. MY HOME 

Lesson 1. Task 1, 2, 3 

Period 10 

I. OBJECTIVES:  

1. Knowledge:  

Students will learn words and phrases related to the topic House: bowl, plate, table, 

spoon, dining room. 

2. Competences:  

- English competences: Students will be able to talk about different members of the family 

- Common competences: Students will have the opportunity to develop the creativeness in 

drawing the dining room and develop communication among friends. 

3. Qualities:  

- Students develop love toward their home.   

II. EQUIPMENT AND MATERIALS:  

- For Teacher: PP, flashcards, handout, track 2.1, track 2.2 

- For students: pens, A4 paper, crayons, 

III. LESSON PROCEDURE:  

Activity 1: Warm-up (5 minutes) 

Teacher’s Activities Students’ Activities 

Warm-up: Song time! “Where are you?”   



 

 

 
- The teacher shows the song about House  

Lead in: Photo time! 

- Teacher holds up a photo of house. 

- Point at picture and ask sts what they can see in the 

picture. 

- Write on the board My Home and introduce the 

lesson. 

 

 

- Listen to the song  

 

 

 

 

 

- Listen to the teacher.  

- Tick what they can see. 

Activity 2: Presentation (8 minutes) 

Teacher’s Activities Students’ Activities 

Task 1: Listen and point. Repeat. (Track 2.1) 

- Use flashcards to introduce the vocabulary and 

structure of the lesson. 

- Say the words/sentences for students to repeat in the 

chorus. 

- Say a word/sentence for students to repeat then point. 

- Play track 2.1 for the students to listen to, point to, 

and repeat the words in chorus, and group. 

- Show pictures in random order and ask students to 

read out the correct words.  

VOCABULARY CHECKING :  

Let Sts play the “Honey Bee Game”. They can look at 

picture and answer the questions to practice the 

vocabulary and get stars 

 

 

 

 

 

- Repeat after the teacher.  

 

 

 

 

 

 

 

- Join in the game and get 

stars. 

 

Activity 3: Practice (14 minutes) 

Teacher’s Activities Students’ Activities 

Task 2: Listen tick 

-Let Sts listen and read the dialogue by Role-play “ 

Anna and Andy” to practice the words and the 

sentences.   

 

- Listen and read.  

 

 

 



 

 

 
-Then play the audio again and ask sts to tick the 

correct answers. 

 
Task 3: Look and say : 

 

 

-Look at the picture and read the dialogue.  

- Ask sts to practice the dialogue in pairs through some 

pictures. 

- Then let some pairs present in front of the class. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sts listen again and answer 

the questions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Read the dialogue. 

- Practice some dialogue in 

pairs and present in the class.  

 

 

 

 

 

 

Activity 4: Production (9 minutes) 

Teacher’s Activities Students’ Activities 

Drawing the dining room :  

 

Sts answer the questions.   

 

 

 

 

Draw the dining room.  



 

 

-T show picture pictures of dining room and ask sts 

about the numbers of chairs, table, bowls and plates. 

-T ask sts to draw pictures of their dining rooms and 

show them to their friends and class. 

Activity 5: Assessment (3 minutes) 

Teacher’s Activities Students’ Activities 

-Ask sts to do the assessment. 

 
- Check with the class. 

-Do the assessment. 

- Check with the teacher 

 

 

 

____________________________________________________ 

Thứ 5 ngày 25 tháng 9 năm 2025 

Sáng                                                 Tiết 1: Tiếng Anh 
UNIT 2. MY HOME 

Lesson 1. Task 4, 5, 6 

Period 11 

I. OBJECTIVES:  

1. Knowledge:  

- Students will revise words and phrases related to the topic House: bowl, plate, table, 

spoon, dining room.  

- Students will learn about new structure:  

  Whose table is it? 

 - It’s their table. 

2. Competences:  

- English competences: Students will be able to talk about different objects in the house. 

- Common competences: Students will have the opportunity to develop the creativeness in 

participating in games and develop communication among friends. 

3. Qualities:  

- Students develop love toward their home.   

II. EQUIPMENT AND MATERIALS:  

- For Teacher: PP, flashcards, handout, track 2.3. 

- For students: pens, books. 

III. LESSON PROCEDURE:  

 

Activity 1: Warm-up (5 minutes) 

Teacher’s Activities Students’ Activities 

Aims: Review the words of House which they have learned from previous lesson. 



 

 

b, Procedure 

- Greet students and divide class into 4 teams.  

- Warm-up: Game time!  

 
- The T shows the crossword.  

- Ask Sts to choose the numbers and answer the 

questions, then open the words. 

 
- Sts can guess the key word and get more stars 

 

 

- Great teacher and choose the 

team’s name. 

- Join in the game. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activity 2: Presentation (8 minutes) 

Teacher’s Activities Students’ Activities 

Aims: Present new grammar: possessive adjectives and possessive question 

 

b, Procedure 

Task 4: Listen and repeat. 

- Use flashcards to introduce the possessive adjectives. 

 
- Say the words/sentences for students to repeat in the 

chorus. 

- Say a word/sentence for students to repeat then point. 

- Ask Sts to look at pictures and choose the correct 

answers. 

 

 

 

 

- Repeat after the teacher.  

- Say possessive words. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
- Tell sts to open their books to page 17.  

- Ask them to look at pictures and follow the sentences 

with fingers. 

- Play track 2.3 for the students to listen to and repeat in 

chorus, and group. 

 
- Point to the pictures. Explain that we use demonstrative 

Whose…?to ask a question about possession. 

- Show pictures in random order and ask students to read 

out the dialogues. 

- Sts look at pictures and 

answer the questions 

 

 

 

 

 

 

Sts listen to the track. 

Sts point to the sentences. 

Sts repeat each sentence.. 

Sts practice the dialogue. 

Some volunteers read out the 

dialogues. 

Activity 3: Practice (14 minutes) 

Teacher’s Activities Students’ Activities 

Aims: Practice the structures they have learned using demonstrative: Whose bowl …? It’s/ 

They’re…. 

b, Procedure 

Task 5: Look and say. 

-Let Sts play “Yes or No” questions to review the 

previous lessons.   

 
- Show sts pictures and some questions. Sts can choose 

Yes or No for the answers. If they have correct answers, 

they can roll the dice to get stars. 

 

- Take part in the games.  

- Sts look at pictures and 

questions. 

- Choose correct answers and 

roll the dice. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
-Then show sts the picture and phrase of objects to make 

the conversation. 

- Read out the prompts and ask sts to repeat. 

- Tell sts to look at example and ask them to repeat each 

sentence. 

- Explain the rest of task. Ask sts to make and practice 

the dialogue in pairs through some pictures. 

 
- Then let some pairs present in front of the class. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read the prompts. 

Read the sentences. 

Make and practice some dialogue 

in pairs and present in the class.  

Activity 4: Production (9 minutes) 

Teacher’s Activities Students’ Activities 

Aims: - Encourage Sts to practice a dialogue using the prompts. 

- Support sts where necessary to make their own dialogue.  

b, Procedure 

Game: Dart Board. 

 
- Tell sts they are going to talk about goods at home 

through a game. 

-Sts look at the game. 

- Sts choose numbers to answer the 

question.  

- Repeat after each sentence. 

- Read out the dialogue. 

 

 

 

 



 

 

-T shows the game and asks sts to choose the numbers. 

- Sts can look at pictures and questions, then choose the 

answers. 

- Then, let sts read out each sentence. 

- Answer some questions and get stars for their teams. 

 
- If they have correct answer, the arrow will be let off to 

the board and show the stars. 

 Activity 5: Assessment (3 minutes) 

Teacher’s Activities Students’ Activities 

Aims:  Consolidate the content of the lesson. 

b, Procedure 

-Ask sts to do the assessment. 

 
- Check with the class. 

- Wrap up the vocabulary and structure 

 

-Do the assessment. 

- Check with the teacher 

- Stand up and say goodbye to the 

teacher. 

 

 

__________________________________ 

Tiết 2: Tiếng việt 

VIẾT: TÌM HIỂU CÁCH VIẾT BÁO CÁO THẢO LUẬN NHÓM 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT. 

1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng 

- Tìm hiểu được cách viết báo cáo thảo luận nhóm. 

- Phát triển năng lực ngôn ngữ. 

- Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: Biết sử dụng câu văn 

đúng, hay và phù hợp với hoàn cảnh để nêu ý kiến của mình với tập thể. 



 

 

2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất. 

- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội 

dung bài học. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu đặc điểm và câu 

chủ đề trong đoạn văn, vận dụng bài đọc vào thực tiễn. 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và hoạt 

động nhóm. 

- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, biết lắng nghe ý kiến của bạn nêu để xem 

xét và thống nhất. 

- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng. 

- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point. 

- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1. Khởi động: 

- Mục tiêu:  

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học. 

+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước. 

- Cách tiến hành: 

- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học. 

+ Câu 1:  

+ Câu 2:  

+ Câu 3:  

+ Câu 4:  

- GV Nhận xét, tuyên dương. 

- GV nêu câu hỏi để dẫn dắt vào bài mới: 

+ Hôm trước các em đã được học bài “Nghệ 

sĩ trống”. Vậy các em có thích bài này 

không? Vì sao? 

- GV dẫn dắt vào bài mới. 

- HS tham gia trò chơi 

+ Trả lời…. 

+ Trả lời…. 

+ Trả lời…. 

+ Trả lời…. 

- HS lắng nghe. 

- Học sinh thực hiện. 

 

+ 1-2 HS trả lời theo suy nghĩ của hình. 

2. Hoạt động. 

- Mục tiêu: 

+ Tìm hiểu được cách viết báo cáo thảo luận nhóm. 

+ Phát triển năng lực ngôn ngữ. 

- Cách tiến hành: 

Bài 1. Đọc báo cáo dưới đây và trả lời câu 

hỏi. 

 

- 1 HS đọc yêu cầu bài 1. Cả lớp lắng 

nghe bạn đọc. 

a. Báo cáo trên viết kế hoạch chào mừng 

ngày Nhà giáo Việt Nam. 

b. Báo cáo do thư kí Hoàng Ngọc Xuân 

viết và được gửi cho cô giáo chủ nhiệm 

lớp 4A. 



 

 

a. Báo cáo trên viết về vấn đề gì? 

b. Báo cáo do ai viết và được gửi cho ai? 

c. Báo cáo gồm mấy phần? Mỗi phần gồm 

những thông tin gì? 

- GV mời 1 học sinh đọc yêu cầu. 

- GV mời cả lớp làm việc chung: 

- GV mời một số HS trình bày. 

- Mời cả lớp nhận xét nhận xét. GV nhận xét 

chung và chốt nội dung. 

- GV nhận xét chung. 

Bài 2. Trao đổi về những điểm cần lưu ý 

khi viết báo cáo thảo luận. 

 
- GV mời 1 học sinh đọc yêu cầu. 

 

- GV mời cả lớp làm việc nhóm bàn. 

- Mời đại diện các nhóm trình bày kết quả. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV mời các nhóm nhận xét.  

- GV nhận xét chung, tuyên dương. 

-GV rút ra ghi nhớ 

c. Báo cáo gồm 5 phần: 

- Phần 1: Tiêu đề, người nhận 

- Phần 2: Thời gian, địa điểm, chủ đề thảo 

luận 

- Phần 3: Thành phần tham gia thảo luận 

- Phần 4: Kết quả thảo luận 

- Phần 5: Người viết (chữ kí, họ và tên) 

 

 

- Một số HS trình bày trước lớp. 

 

- HS lắng nghe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 1 HS đọc yêu cầu bài 1. Cả lớp lắng 

nghe bạn đọc. 

- Lớp làm việc theo nhóm bàn. 

- Đại diện các nhóm trình bày: 

Báo cáo thảo luận nhóm thường gồm 3 

phần: 

- Phần đầu (tiêu đề, người nhận). 

- Phần chính (thời gian, địa điểm, chủ đề 

thảo luận, người tham gia thảo luận, kết 

quả thảo luận). 

- Phần cuối (chữ kí và tên của người viết 

báo cáo). 

- Các nhóm nhận xét.  

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm. 

 

-1-2 HS nêu lại ghi nhớ 



 

 

 
3. Vận dụng trải nghiệm. 

- Mục tiêu: 

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung. 

+ Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: Biết sử dụng câu văn 

đúng, hay và phù hợp với hoàn cảnh để nêu ý kiến của mình với tập thể. 

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học. 

- Cách tiến hành: 

- GV tổ chức vận dụng bằng trò chơi “Ai là 

người sáng tạo”. 

+ GV chuẩn bị một câu chuyện ngắn. Yêu 

cầu các nhóm đọc và viết ý kiến của nhóm 

mình về câu chuyện đó (nêu ý kiến thích 

hoặc không thích, vì sao) 

+ Chia lớp nhiều nhóm (tùy số lượng HS) 

+ Mời các nhóm trình bày. 

 

- GV nhận xét tiết dạy. 

- Dặn dò bài về nhà. 

- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã 

học vào thực tiễn. 

 

 

 

 

- Các nhóm tham vận dụng. 

- Cả lớp làm trọng tài: Nhận xét nhóm nào 

viết đúng, hay sẽ được chọn giải nhất, nhì 

, ba,… 

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm. 

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: 

.................................................................................................................................. 

 

--------------------------------------------------- 

Tiết 3: Toán 

ĐO GÓC, ĐƠN VỊ ĐO GÓC – TRANG 23 

LUYỆN TẬP – TRANG 25 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT. 

1. Yêu cầu cần đặt về kiến thức, kĩ năng 

- Nhận biết được đơn vị đo góc: độ (0) 

- Sử dụng được thước đo góc để đo các góc: 600, 900, 1200, 1800, 

2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất 

- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được 

giao. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tham gia tốt trò chơi, vận dụng. 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm. 

năng lực sử dụng công cụ học Toán. 

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn 

thành nhiệm vụ. 

- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập. 

- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc. 



 

 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point. 

- Máy soi, tivi, máy tính, ê ke, học liệu phụ vụ cho tiết dạy. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1. Khởi động: 

- Mục tiêu:  

+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học. 

+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước. 

- Cách tiến hành: 

- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học. 

+ Câu 1: Tính: 19 × 82 + 18 × 19 

 

 

 

+ Câu 2: 35 × 18 - 9 × 70 + 100 

 -GV cho HS đọc và tìm hiểu đề bài toán, cũng cố 

lại bài toán tính giá trị biểu thức.. 

- GV Nhận xét, tuyên dương. 

- GV dẫn dắt vào bài mới 

- HS tham gia trò chơi 

+ Trả lời: Câu 1: 

19 × 82 + 18 × 19 

= 19 × ( 82 + 18) 

= 19 × 100 

= 1900 

+ Trả lời: Câu 2: 

35 × 18 - 9 × 70 + 100 

= 35 × 2 × 9 - 9 × 70 + 100 

= 70 × 9 - 9 × 70 + 100 

= 0 + 100 

= 100 

- HS lắng nghe. 

2. Luyện tập: 

- Mục tiêu:  

- Nhận biết được đơn vị đo góc: độ (0) 

- Sử dụng được thước đo góc để đo các góc: 600, 900, 1200, 1800, 

- Cách tiến hành: 

 
GV giới thiệu cho HS nhận biết góc, kí hiệu của 

góc, các loại góc. 

Giới thiệu về độ. 

-Cách đo góc bằng thước đo góc. 

 

 

-HS theo dõi 

-HS thực hành theo. 

 

 
 



 

 

Bài 1. Quan sát thước đo góc rồi nêu số đo của mỗi 

góc.(theo mẫu)(Làm việc cá nhân). 

 
 

- GV hướng dẫn học sinh cách đo góc và ghi tên độ 

của các góc. 

- GV cho HS đọc yêu cầu của bài rồi làm bài. 

- GV nhận xét, tuyên dương. 

Bài 2:  

 
Quan sát tranh rồi nêu số đo các góc sau: 

góc đỉnh N; cạnh NM, NH bằng ..... , góc đỉnh H; 

cạnh HM, HN bằng ...... 

góc đỉnh C; cạnh CA, CB bằng ...... , góc đỉnh D; 

cạnh DA, DB bằng ...... 

- GV cho HS đọc yêu cầu của bài rồi làm bài. 

- GV nhận xét, tuyên dương. 

 

- 1 HS đọc bài toán:  

Quan sát hình vẽ rồi nêu số đo 

của mỗi góc (theo mẫu). 

- HS theo dõi GV hướng dẫn 

cách làm bài toán. 

-HS làm bài 

 
- HS đổi vở soát nhận xét. 

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm. 

 

 

 

- Các nhóm làm việc theo phân 

công. 

-HS quan sát tranh rồi làm bài. 

 góc đỉnh N; cạnh NM, NH 

bằng 60o, góc đỉnh H; cạnh HM, 

HN bằng 90o, 

góc đỉnh C; cạnh CA, CB 

bằng 35o, góc đỉnh D; cạnh DA, 

DB bằng 45o. 

 

 

- Các nhóm trình bày. 

- Các nhóm khác nhận xét. 

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm. 

3. Vận dụng trải nghiệm. 

- Mục tiêu: 

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung. 

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. 



 

 

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học. 

- Cách tiến hành: 

- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò 

chơi, hái hoa,...sau bài học để học sinh nhận biết 

cách tính giá trị của biểu thức, nắm lại giải bài toán 

bằng 3 bước tính. Các phép tính cộng, trừ, nhân, 

chia. 

Ai đúng sẽ được tuyên dương. 

- Nhận xét, tuyên dương. 

- HS tham gia để vận dụng kiến 

thức đã học vào thực tiễn. 

 

- 4 HS xung phong tham gia 

chơi.  

- HS lắng nghe để vận dụng vào 

thực tiễn. 

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: 

................................................................................................................................. 

------------------------------------------------ 

Thứ 6 ngày 26 tháng 9 năm 2025 

Sáng          Tiết 1: Toán 

GÓC NHỌN, GÓC TRÙ, GÓC BẸT – TRANG 26 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT. 

1. Yêu cầu cần đạt về kiên thức, kĩ năng  

- Làm quen và nhận biết được góc nhọn, góc tù và góc bẹt 

- Giải quyết được một số bài toán, tình huống liên quan đến góc nhọn, góc tù và góc 

bẹt. 

- Phát triển năng lực tư duy và trí tưởng tượng không gian và năng lực thẩm mĩ. 

- Vận dụng bài học vào thực tiễn.  

2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất 

- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được 

giao. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng. 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm. 

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn 

thành nhiệm vụ. 

- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập. 

- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point. 

- Máy soi, tivi, máy tính, ê ke, học liệu phục vụ cho tiết dạy. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1. Khởi động: 

- Mục tiêu:  

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học. 

+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước. 

- Cách tiến hành: 

- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học. - HS tham gia trò chơi 



 

 

+ Câu 1: Hình dưới đây có mấy góc vuông? 

 

 

 

 

+ Câu 2: Nêu cách kiểm tra góc vuông hay 

góc không vuông? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Câu 3: Hãy dùng thước đo độ kiểm tra sô 

đo của góc vuông. 

+ Câu 4: Hãy đọc tên góc và số đo của mỗi 

hình dưới đây 

 
 

- GV Nhận xét, tuyên dương. 

- GV dẫn dắt vào bài mới 

+ Trả lời: 

- Có 3 góc vuông 

 

 

- Đặt đỉnh góc vuông của thước 

trùng với đỉnh góc cần đo và 1 

cạnh góc vuông của thước trùng 

với 1 cạnh góc cần đo. Nếu: 

-     a) Nếu cạnh góc vuông của 

thước trùng với cạnh còn lại của 

góc cần đo thì đó là góc vuông. 

-   b) Nếu cạnh góc vuông của thước 

không trùng với cạnh còn lại của 

góc cần đo thì đó là góc không 

vuông. 

-                    

- Góc vuông là 90 O 

 

HS thực hành đo rồi trả lời 

 

 

 

 

 

- HS lắng nghe. 

2. Khám phá: 

- Mục tiêu:  

     - Làm quen và nhận biết được góc nhọn, góc tù và góc bẹt 

- Cách tiến hành: 

Giới thiệu tình huống: Bạn Rô bốt khép 

hoặc mở thước gấp để làm góc nhọn, góc tù 

và góc bẹt.  

- HD dẫn HS làm các thao tác đó trên những 

đồ dùng đã chuẩn bị trước 

- Cho học sinh thảo luận nhóm 2 tìm ra kiến 

thức bài học ( gợi ý HS so sánh với góc 

vuông) 

 

Học sinh đọc đề bài 

 

 

HS làm trên quạt nan hoặc thước gấp… 

 

Thảo luận nhóm và nêu ý kiến về góc tù, 

góc nhọn, góc bẹt 

Kết luận:  

+ Góc nhọn: bé hơn góc vuông 



 

 

 

- Qua HĐ vừa rồi, HS nhận biết được góc 

nhọn, góc tù và góc bẹt qua quan sát.  

* Với các góc gần bằng góc vuông hoặc gần 

bằng góc bẹt thì ta phải dụng eke để phân biệt  

 
 

- GV cho HS sử dụng eke, HD HS cách 

nhận biết góc nhọn, góc tù, góc bẹt.  

- Sau đó, GV cho HS nhận xét về số đo 

của góc nhọn, góc tù và góc bẹt với góc 

vuông qua việc sử dụng thước đo độ. 

-Giáo viên củng cố, nhận xét đưa ra kết luận 

về góc nhọn, góc tù, góc bẹt. 

+ Góc tù: lớn hơn góc vuông 

+ Góc bẹt: bằng hai góc vuông 

 

    

 

HS thực hành : 

 

-   Đặt đỉnh góc vuông của thước 

trùng với đỉnh góc cần đo và 1 

cạnh góc vuông của thước trùng 

với 1 cạnh góc cần đo. Nếu: 

a) Nếu cạnh còn lại của góc cần 

đo nằm ngoài  hai cạnh góc 

vuông của thước thì đó là góc 

tù. 

b) Nếu cạnh còn lại của góc cần 

đo nằm giữa hai cạnh góc 

vuông của thước thì đó là góc 

nhọn. 

    HS lắng nghe, rút kinh nghiệm. 

3. Luyện tập, thực hành. 

- Mục tiêu:  

Nhận biết được góc nhọn, góc tù, góc bẹt trong các vật dụng thực tế. 

- Cách tiến hành: 

Bài 1. Tìm góc nhọn, góc tù và góc bẹt 

 (Làm việc cá nhân) Nhận biết góc nhọn, 

góc tù và góc bẹt   

- GV yêu cầu HS gọi tên góc; nhận biết các 

góc nhọn, góc tù và góc bẹt và viết câu trả lời 

vào vở. 

 
 

- GV nhận xét, tuyên dương. 

GV củng cố lại cho HS cách nhận biết về góc 

nhọn, góc tù, góc bẹt.  

 

 

 

- 1 HS nêu miệng cách làm bài mẫu  

 

+ Góc nhọn đỉnh O; cạnh OM, ON  

+ Góc tù đỉnh B; cạnh BP, PQ  

+ Góc vuông đỉnh C; cạnh CI, CK  

+ Góc bẹt đỉnh C; cạnh CX, CY  

+ Góc nhọn đỉnh D; cạnh DU,DV  

+ Góc tù đỉnh A; cạnh AG, AH  

 

 

- HS lắng nghe rút kinh nghiệm. 

 HSTL 

 



 

 

Bài 2: Xác định góc nhọn, góc tù được tạo 

bởi hai lưỡi kéo. (Làm việc nhóm 4)  

Nhận biết góc nhọn, góc tù, góc bẹt trong 

các vật dụng thực tế. 

- GV yêu cầu HS dùng e ke dể nhận biết 

được hình nào có hai lưỡi kéo tạo thành góc 

nhọn, góc tù. 

 GV tiếp tục cho HS tạo góc với các vật 

dụng thực tế ( compa, mở quyển sách…) 

  

- Nghe  nhóm bạn trình bày kết quả, nhận xét 

lẫn nhau. 

- GV Nhận xét, tuyên dương. 

Bài 3: Nhận diện góc nhọn, góc tù, góc bẹt 

trong tình huống thực tế. (Làm phiếu 

nhóm 2 và ghi kết quả vào phiếu)  

- GV cho HS làm theo nhóm. 

- GV nêu YC để HS thảo luận nhóm 

       + Học sinh đọc đề bài và gọi tên các góc 

trên miếng bánh 

       +  HS nhận diện góc nhọn, góc tù, góc 

bẹt 

 
- Các nhóm trình bày, trao đổi và phản biện 

lẫn nhau 

 - GV nhận xét tuyên dương. 

 

 

 

HS thực hành rồi báo cáo kết quả. 

 

- Các nhóm làm việc theo phân công. 

- Các nhóm trình bày. 

 

 

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm. 

 

 

 

 

- Các nhóm làm việc theo phân công. 

 

+ Miếng bánh 1 (góc số 1) là góc nhọn 

đỉnh O; cạnh OA,OC 

+ Miếng bánh 2 (góc số 2) là góc tù đỉnh 

O; cạnh OA,OB 

+ Miếng bánh 1 (góc số 1) là góc bẹt đỉnh 

O; cạnh OC,OB 

 

 

 

 

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm. 

 

4. Vận dụng trải nghiệm. 

- Mục tiêu: 

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung. 

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. 

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học. 

- Cách tiến hành: 

- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức 

như trò chơi, hái hoa,...sau bài học để học 

sinh nhận biết góc nhọn, góc tù, góc bẹt. 

- Nhận xét, tuyên dương. 

- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã 

học vào thực tiễn. 

- HS lắng nghe để vận dụng vào thực 

tiễn. 

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: 



 

 

................................................................................................................................. 

_____________________________________ 

Tiết 3: Tiếng Việt 

NÓI VÀ NGHE: KỂ CHUYỆN BỐN ANH TÀI 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT. 

1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng 

- Nghe hiểu câu chuyện Bốn anh tài, trả lời câu hỏi dưới tranh, kể lại được 1,2 đoạn 

trong câu chuyện dựa vào tranh và câu hỏi gợi ý (không bắt buộc kể nguyên văn câu 

chuyện). 

- Phát triển năng lực ngôn ngữ. 

- Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: Tự tin, mạnh dạn, 

biết trao đổi nhận xét trong giao tiếp. 

2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất 

- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội 

dung bài học. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tự tin, mạnh dạn, biết trao đổi nhận xét 

trong giao tiếp. 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Nâng cao kĩ năng nói và nghe trong giao tiếp. 

- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, biết lắng nghe và nhận xét về bạn. 

- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng. 

- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point. 

- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy, ti vi, máy tinh. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1. Khởi động: 

- Mục tiêu:  

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học. 

+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước. 

- Cách tiến hành: 

- GV giới thiệu bài hát “Tìm bạn thân” để 

khởi động bài học. 

- GV Nhận xét, tuyên dương. 

- GV nêu câu hỏi để dẫn dắt vào bài mới: 

+ Bạn thân là những người cùng nhau vượt 

qua khó khăn hoạn nạn. Bài học hôm nay 

- HS tham gia trò chơi 

 

 

 

- HS lắng nghe. 

 

 



 

 

cô mời chúng ta cùng tìm hiểu qua bài “Bốn 

anh tài” các em nhé! 

2. Hoạt động. 

- Mục tiêu: 

+ - Nghe hiểu câu chuyện Bốn anh tài, trả lời câu hỏi dưới tranh, kể lại được 1,2 đoạn 

trong câu chuyện dựa vào tranh và câu hỏi gợi ý (không bắt buộc kể nguyên văn câu 

chuyện). 

+ Phát triển năng lực ngôn ngữ. 

- Cách tiến hành: 

1. Nghe kể chuyện và ghi lại những chi 

tiết quan trọng. 

- GV giới thiệu về nhân vật Cẩu Khây và 

những người bạn, nhân vật yêu tinh trong 4 

bức tranh. 

+ GV kể lần 1 kết hợp chỉ vào các hình ảnh 

trong tranh. 

+ GV kể lần 2 kết hợp hỏi HSvề  những nhân 

vật trong tranh. 

+ GV mời một số HS khác phát biểu về tự 

nhận xét của bạn. 

- GV mời học sinh làm việc cá nhân, mỗi 

HS tự viết ra giấy 3 điểm nổi vật của bản 

thân, sau đó tèng em đọc trước lớp. 

- Cả lớp nhận xét, phát biểu. 

- GV nhận xét, tuyên dương. 

 

 

- HS lắng nghe GV kể chuyện. 

 

 

+  HS ghi chép lại những chi tiết quan 

trọng của câu chuyện. 

 

- HS làm việc cá nhân, ghi vào giấy 3 

điểm nổi bật của mình và đọc trước lớp 

theo yêu cầu của giáo viên. 

- HS nhận xét bạn mình. 

- Lắng nghe rút kinh nghiệm. 

2. Trả lời câu hỏi dưới tranh 

- GV mời cả lớp thảo luận nhóm 4 thực hiện 

trả lời các câu hỏi. 

+Vì sao Cẩu Khây lên đường diệt yêu tinh?. 

 

 

 

 

 

+Cẩu Khây tìm được những người bạn nào 

để tiêu diệt yêu tinh? 

 

 

- HS thảo luận nhóm 4. Trao đổi và thực 

hiện yêu cầu. 

- Tranh 1: Trong vùng xuất hiện một con 

yêu tinh chuyên bắt người và súc vật làm 

cho làng bản tan hoang, nhiều nơi không 

ai còn sống sót. Thương dân bản, Cẩu 

Khây quyết chí lên đường diệt trừ yêu 

tinh. 

- Tranh 2: Cẩu Khây đi diệt trừ yêu tinh 

cùng 3 người bạn: Nắm Tay Đóng Cọc, 



 

 

 

+ Cẩu Khây và những người bạn đã chiến 

đấu với yêu tinh như thể nào? 

+ Câu chuyện kết thúc ra sao? 

- GV mời các nhóm trình bày. 

- GV mời các nhóm khác nhận xét. 

- Giáo viên nhận xét, tuyên dương 

 

 

3. Kể lại câu chuyện. 

- GV nêu yêu cầu của bài tập, hướng dẫn HS 

cách thực hiện. 

-Cho HS kể lại câu chuyện theo nhóm. 

- Giáo viên nhận xét, tuyên dương 

Lấy Tai Tát Nước và Móng Tay Đục 

Máng. 

- Tranh 3: Những người bạn của Cẩu 

Khây đã chiến đấu với yêu tinh: 

- Tranh 4: Yêu tinh đã bị diệt trừ. Từ đấy, 

bản làng lại đông vui, cuộc sống của dân 

lại bình yên trở lại. 

- Nhóm trưởng tổng hợp kết quả thảo 

luận. 

- Đại diện các nhóm trình bày. 

- Các nhóm nhận xét. 

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm. 

-HS lắng nghe yêu cầu của GV 

 

-HS kể lại câu chuyện theo nhóm, các 

nhóm nhận xét. 

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm. 

3. Vận dụng trải nghiệm. 

- Mục tiêu: 

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung. 

+ Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: Tự tin, mạnh dạn, biết 

trao đổi nhận xét trong giao tiếp. 

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học. 

- Cách tiến hành: 

- GV tổ chức vận dụng : Cho HS Tìm đọc 

câu chuyện có nhân vật mang đặc điểm nổi 

bật về ngoại hình hoặc tính cách (Dế Mèn 

phiêu lưu kí, Cuộc phiêu lưu của Mít Đặc 

và các bạn,...). 

+ Mời các nhóm trình bày. 

+ GV nhận xét chung, trao thưởng. 

- GV nhận xét tiết dạy. 

- Dặn dò bài về nhà. 

- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã 

học vào thực tiễn. 

- Các nhóm tham vận dụng. 

 

- Cả lớp làm trọng tài: Nhận xét bạn nào 

kể hay, hóm hỉnh sẽ được chọn giải nhất, 

nhì , ba,… 

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm. 

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: 

................................................................................................................................... 

 

------------------------------------------------ 

Tiết 4: Hoạt động trải nghiệm 



 

 

SHL: SINH HOẠT THEO CHỦ ĐỀ  

SHL: SINH HOẠT THEO CHỦ ĐỀ: ĐIỀU CHỈNH CẢM XÚC 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng  

- Học sinh thực hành được cách điều chỉnh cảm xúc trong một số tình huống 

- Rèn luyện và phát triển kĩ năng nghe – nói góp phần phát triển năng lực ngôn 

ngữ. 

2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất 

- Năng lực tự chủ, tự học: Biết được điều chỉnh cảm xúc của bản thân trong một 

số tình huống đơn giản 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết xây dựng cho mình khả năng điều 

chỉnh cảm xúc. 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong giao tiếp. 

- Phẩm chất nhân ái: Tôn trọng, yêu quý bạn bè và điều chỉnh cảm xúc và suy 

nghĩ của bản thân khi hoạt động cùng bạn. 

- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ, rèn luyện điều chỉnh cảm xúc của 

bản thân. 

- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức với lớp, tôn trọng nền nếp, nội quy lớp học. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point. 

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1. Khởi động: 

- Mục tiêu:  

+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học. 

+ Xây dựng kĩ năng quan sát , thực hành để nhận ra khả năng của bản thân - Cách tiến 

hành: 

- GV tổ chức cho học sinh tập hít thở sâu 

dưới nền nhạc nhẹ nhàng. 

+ GV nêu câu hỏi: Em cảm thấy như thế nào 

sau khi hít thở sâu. 

- GV Nhận xét, tuyên dương. 

- GV dẫn dắt vào bài mới. 

- HS thực hiện theo yêu cầu 

 

- HS trả lời cảm xúc của mình  

 

 

- HS lắng nghe. 

2. Sinh hoạt cuối tuần: 

- Mục tiêu: Đánh giá kết quả hoạt động trong tuần, đề ra kế hoạch hoạt động tuần tới. 

- Cách tiến hành: 



 

 

* Hoạt động 1: Đánh giá kết quả cuối 

tuần. (Làm việc theo tổ) 

- GV mời lớp trưởng điều hành phần sinh 

hoạt cuối tuần: Đánh giá kết quả hoạt động 

cuối tuần.  

- Lớp trưởng lên điều hành nội dung sinh 

hoạt: Mời các tổ thảo luận, tự đánh giá kết 

quả kết quả hoạt động trong tuần: 

+ Sinh hoạt nền nếp. 

+ Thi đua của đội cờ đỏ tổ chức. 

+ Kết quả hoạt động các phong trào. 

+ Một số nội dung phát sinh trong tuần... 

- Lớp trưởng mời Tổ trưởng các tổ báo cáo. 

- Lớp trưởng tổng hợp kết quả và mời giáo 

viên chủ nhiệm nhận xét chung. 

- GV nhận xét chung, tuyên dương. (Có thể 

khen, thưởng,...tuỳ vào kết quả trong tuần) 

* Hoạt động 2: Kế hoạch tuần tới. (Làm 

việc nhóm 4 hoặc theo tổ) 

 - GV yêu cầu lớp Trưởng (hoặc lớp phó 

học tập) triển khai kế hoạch hoạt động tuần 

tới. Yêu cầu các nhóm (tổ) thảo luận, nhận 

xét, bổ sung các nội dung trong kế hoạch. 

+ Thực hiện nền nếp trong tuần. 

+ Thi đua học tập tốt theo chấm điểm của 

đội cờ đỏ. 

+ Thực hiện các hoạt động các phong trào. 

- Lớp trưởng báo cáo kết quả thảo luận kế 

hoạch và mời GV nhận xét, góp ý. 

- GV nhận xét chung, thống nhất, và biểu 

quyết hành động. 

 

 

- Lớp trưởng lên điều hành phần sinh hoạt 

cuối tuần: Đánh giá kết quả hoạt động cuối 

tuần.  

- Mời các nhóm thảo luận, tự đánh giá kết 

quả kết quả hoạt động trong tuần. 

 

 

 

 

 

- Các tổ trưởng lần lượt báo cáo kết quả 

hoạt động cuối tuần. 

- Lắng nghe rút kinh nghiệm. 

 

- 1 HS nêu lại  nội dung. 

 

 

 

 

- Lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển 

khai kế hoạt động tuần tới. 

 

 

 

- HS thảo luận nhóm 4 hoặc tổ: Xem xét 

các nội dung trong tuần tới, bổ sung nếu 

cần. 

 

- Một số nhóm nhận xét, bổ sung. 

 

- Cả lớp biểu quyết hành động bằng giơ 

tay. 

3. Sinh hoạt chủ đề. 

- Mục tiêu:  



 

 

+ Học sinh biết điều chỉnh và thể hiện cảm xúc phù hợp trong các tình tình huống đơn 

giản. 

+ Học sinh cam kết trao đổi với người thân về những việc cần làm điều chỉnh cảm xúc 

trong một số tình huống  

- Cách tiến hành: 

Hoạt động 3: Chia sẻ kết quả trao đổi 

cùng người thân về cách điều chỉnh cảm 

xúc (Làm việc chung cả lớp) 

- GV YC HS chia sẻ theo cặp đôi kết quả 

trò chuyện cùng người thân về những cách 

điều chỉnh cảm xúc cũng như kết quả thực 

hiện việc điều chỉnh cảm xúc của bản thân 

trong cuộc sống. 

- GV mời một số em chia sẻ trước lớp. 

- GV mời cả lớp nhận xét. 

- GV đưa ra câu hỏi: Việc điều chỉnh cảm 

xúc có cần thiết không? Vì sao? 

- GV nhận xét chung, tuyên dương HS trả 

lời tốt, sáng tạo. 

- GV kết luận: Việc biết điều chỉnh cảm xúc 

của bản thân trong các tình huống là rất 

quan trọng, giúp chúng ta bảo vệ được sức 

khỏe của bản thân, học tập, lao động và giao 

tiếp hiệu quả; đồng thời không làm ảnh 

hưởng tiêu cực đến những người xung quanh. 

Hoạt động 4: Thực hành điều chỉnh cảm 

xúc (Hoạt động nhóm 4) 

- GV chia nhóm 4, yêu cầu mỗi nhóm lựa 

chọn một tình huống thực tế mà học sinh 

trong nhóm đã có cảm xúc mạnh (tiêu 

cực/tích cực) hoặc 1 trong 2 tình huống 

trong SGK. 

 

 

-  GV đưa ra yêu cầu cho các nhóm: thảo 

luận, đưa ra cách điều chỉnh cảm xúc phù 

 

 

 

- HS thảo luận, chia sẻ cặp đôi 

 

 

 

 

- 5-6  HS lên chia sẻ trước lớp. 

- Cả lớp nhận xét bạn. 

- HS trả lời theo ý hiểu 

 

- Nhận xét, bổ sung 

 

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm. 

 

 

 

 

 

 

 

- Các nhóm lựa chọn tình huống 

 

- HS thảo luận nhóm, đưa ra cách điều 

chỉnh cảm xúc phù hợp trong tình huống 

và xây dựng kịch bản, phân công sắm vai. 



 

 

hợp trong tình huống và xây dựng kịch bản, 

phân công sắm vai. 

- GV mời lần lượt từng nhóm lên sắm vai 

 

 

 

- GV nhận xét chúng, tuyên dương các 

nhóm xử lí tốt tình huống 

- GV kết luận: Trong mỗi tình huống cụ thể, 

chúng ta cần biết cách điều chỉnh cảm xúc 

và thể hiện cảm xúc một cách phù hợp để 

không ảnh hưởng đến những người xung 

quanh. 

- Các nhóm lên sắm vai giải quyết tình 

huống đã chọn. 

- Nhận xét, góp ý về cách điều chỉnh cảm 

xúc mà nhóm bạn đã thực hiện 

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm 

 

- HS lắng nghe. 

4. Vận dụng trải nghiệm. 

- Mục tiêu: 

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung. 

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. 

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học. 

- Cách tiến hành: 

- GV nêu yêu cầu và hướng dẫn học sinh về 

nhà cùng với người thân: 

+ Tiếp tục thực hiện điều chỉnh cảm xúc 

trong thực tiễn 

+ Làm một sản phẩm theo sở thích của bản 

thân để tham gia giới thiệu trong tiết sinh 

hoạt dưới cờ  

- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà. 

- Học sinh tiếp nhận thông tin và yêu cầu 

để về nhà ứng dụng với các thành viên 

trong gia đình. 

 

 

 

 

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm 

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: 

.............................................................................................................................. 

________________________________________________ 

Chiều                                              Tiết 5: Toán (BS) 

LUYỆN TẬP  

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng 

- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng: 

+Giải bài toán có ba bước tính.  

+Trình bày bài đúng cách và khoa học. 

+ Nhận biết được dạng toán có lời văn có ba bước tính. 



 

 

2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất 

- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận 

dụng thực tế. 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động 

học tập. 

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn 

thành nhiệm vụ. 

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập. 

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

1. Giáo viên: Vở luyện tập Toán; các hình ảnh trong SGK 

2. Học sinh: Vở luyện tập toán, bút, thước 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1. HĐ Khởi động  

- GV tổ chức cho Hs hát 

- GV dẫn dắt vào bài mới 

- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học:  

+Giải bài toán có ba bước tính. 

+   Trình bày bài giải rõ ràng, đúng với 

phương pháp giải bài toán có ba bước tính. 

+ Nhận biết đúng dạng toán có lời văn 

 

- HS thực hiện 

- HS lắng nghe 

 

2. HĐ Luyện tập, thực hành. 

Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm 

bài. 

- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 

2/ 11 Vở luyện tập Toán.   

- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 

11;12 Vở luyện tập Toán.   

- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút.  

- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế 

ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi 

Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài. 

- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm 

tra bài cho nhau. 

 

 

 

- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.  

- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 

-Hs làm bài 

 

 

 

- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài. 

Hoạt động 2: Chữa bài: 

- GV gọi HS chữa lần lượt các bài: 

* Bài 1:  Một trung tâm tiêm chủng trong 

tháng 10 đã tiêm được 19785 liều. tháng 

11,  trung tâm tiêm được nhiều hơn tháng 

10 là 1 2 0 0 liều vắc xin nhưng lại ít hơn 

tháng 12 là 1.500 liều vắc xin. Hỏi trong 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 tháng cuối năm, trung tâm đó đã tiêm 

được tất cả bao nhiêu liều vắc xin ?  

- Cho HS quan sát đề bài . 

- GV cho học sinh nối tiếp nêu câu trả lời 

Bài cho biết gì? Bài hỏi gì? 

-  gọi một học sinh làm bài  trên bảng. 

- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học 

sinh thực hiện tốt. 

 

 

 

- Học sinh trả lời:  

- HS nối tiếp trả lời 

- Học sinh nhận xét 

* Bài 2: Tại một cửa hàng vân phòng 

phẩm, một hộp bút có giá là 21 500 đồng. 

Giá tiền của một ba lô gốp 3 lần giá tiền 

của một hộp bút. Bgn Nguyên mua một 

hộp bút và một ba lô. Nguyên đưa cho 

người bán hàng tờ tiền 100 000 đổng. Hỏi 

người bán hàng cần trà lại Nguyên bao 

nhiêu tiền? 

 

- GV cho 1 bạn lên thực hiện  và trình bày 

cách giải của mình. 

- Cho học sinh nhận xét 

- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng 

và chốt đáp án. 

 

- HS lắng nghe cách thực hiện 

- HS thực hiện làm bài 

 

 

 

- HS lắng nghe, quan sát 

 

* Bài 3: 

Ngày thứ nhất,bác Hoa thu hoạch được 20 

l mật ong rồi chia hết vào các chai loại 2 l. 

Ngày thứ hai, bác Hoa thu hoạch được 26 

l mật ong và cũng chia hết vào các chai loại 

2 l như vậy. Hỏi ngày thứ nhất hay ngày 

thứ hai, bác Hoa thu hoạch được nhiều chai 

mật ong hơn và nhiều hơn bao nhiêu chai?  

- GV cho học sinh lên thực hiện 

- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức 

 

 

 

 

 

 

- 1 HS  lên bảng làm bài 

-HS đọc lại nội dung lời giải 

 

* Bài 4:  

- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu 

 -Bài có mấy yêu cầu? 

- Cho học sinh lên bảng trình bày bài. 

- GV nhận xét, chốt kết quả 

 

 

 Học sinh nêu 

Hs đọc đề nêu 

1 học sinh lên bảng trình bày 

3. HĐ Vận dụng 

- Hãy giải bài toán bằng  3 phép tính? 

 Lan gấp được 236 chiếc thuyền, Lan gấp 

nhiều hơn Hà 37 chiếc thuyền. Hoa gấp ít 

hơn Lan và Hà 12 chiếc Hỏi cả ba bản gấp 

được bao nhiêu chiếc thuyền? 

- GV cho học sinh quan sát,  làm bài 

 

- HS nghe 

 

 

 

 

 

- HS thực hiện 



 

 

- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra  

bài giải đúng và nhanh. 

- GV nhận xét giờ học.  

- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài 

sau.Tiết 2 tuần 3 

 

- HS trả lời, nhận xét bạn làm nhanh nhất 

- HS nghe 

 

 

------------------------------------------------ 

Tiết 6: Tiếng Anh 

UNIT 2. MY HOME 

Lesson 2. Task 1, 2, 3 

Period 12 

I. OBJECTIVES:  

1. Knowledge:  

- Students will learn words and phrases related to the topic House: rug, sofa, sink, fridge, 

living room, kitchen.  

- Students will learn about new structure:  

  The sofa is in the living room. 

2. Competences:  

- English competences: Students will be able to talk about different objects and places in 

the house. 

- Common competences: Students will have the opportunity to develop the creativeness in 

participating in games and develop communication among friends. 

3. Qualities:  

- Students develop love toward their home.   

II. EQUIPMENT AND MATERIALS:  

- For Teacher: PP, flashcards, handout, track 2.4,2.5. 

- For students: pens, books, crayons, paper. 

III. LESSON PROCEDURE:  

 

Activity 1: Warm-up (5 minutes) 

Teacher’s Activities Students’ Activities 

Aims: Warm-up activity to revise the words of previous lesson 

b, Procedure  

- Greet students and divide class into 4 teams.  

Warm-up: Guessing game.  

 

- Sts greet the teacher and choose 

their team names. 

- Join in the game. 

- Guess the pictures. 

- Answer the questions. 

 

 

 

 



 

 

- The T shows the hint of pictures and asks sts to look 

at pictures. 

- Ask Sts to guess the pictures and answer the 

questions, then get stars. 

- Check sts answers and give them stars 

 

 

 

Activity 2: Presentation (8 minutes) 

Teacher’s Activities Students’ Activities 

Aims:- Present some new words of house: rug, sofa, sink, fridge, living room, kitchen.  

          - Encourage sts with the topic and vocab of related topic. 

b, Procedure 

Task 1. Listen and point. Repeat. 

- Use flashcards to introduce the vocabulary and 

structure of the lesson. 

 
- Say the words/sentences for students to repeat in the 

chorus. 

- Say a word/sentence for students to repeat then point. 

- Play track 2.4 for the students to listen to and repeat in 

chorus, and group. 

- Show pictures in random order and ask students to 

read out the dialogues. 

VOCABULARY CHECKING 

- Let Sts play the “Slap the board”.  

- Ask some Sts come to the board and the others read 

out the words. 

- Then Sts slap the board, the first one can get stars. 

 

 

 

 

 

- Look at the pictures. 

- Repeat after the teacher.  

 

 

 

 

 

 

 

- Sts listen and practice the 

words. 

 

 

 

 

 

 

 

- Sts join the game and get 

stars. 

- Sts come to the board and 

slap the correct ones. 

Activity 3: Practice (14 minutes) 

Teacher’s Activities Students’ Activities 

Aims: - Controlled-practice: Listen and tick a conversation using the vocab of task 1. 



 

 

           - Encourage sts to act out the dialogue in pairs in front of the class. 

b, Procedure 

Task 2: Listen and tick. 

-Let Sts listen and read the dialogue by role play “Dad” 

and “Jack” to practice the words and sentences.  

 
-Pause the audio after each sentence, and read out loud 

for sts. 

- Ask sts to repeat sentences. 

- Ask them to practice the dialogue in pairs. 

- Then let some volunteers read out loud in front of the 

class. 

-Then play the track 2.5 again and ask Sts to tick the 

answers. 

 

Task 3: Look and say. 

 

 
 

- Look at the picture and answer some questions about 

rooms. 

- Then ask Sts to choose the objects and read the 

dialogue. 

 

 

- Listen and read. 

- Sts read aloud each 

sentence. 

- Repeat the sentences. 

- Some pairs present in front 

of the class. 

 

- Sts listen again and tick the 

correct answers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Answer the question. 

- Read some dialogues. 

- Make and practice some 

dialogue in pairs and 

present in the class.  

 

 

 

 

 

 



 

 

- Let Sts to make some dialogue through some pictures 

and practice them in pairs. 

- Require some pairs present in front of class. 

Activity 4: Production (9 minutes) 

Teacher’s Activities Students’ Activities 

Aims: Apply the new words and structures to present their favourite room. 

b, Procedure 

Drawing their favourite room with some objects that 

have been learnt. 

 

-T shows the picture of rooms and asks Sts about the 

places of some objects. 

- T asks Sts to draw their favourite rooms and show 

them to their class. 

-Then let sts make some sentences about their 

rooms/objects and present in front of class. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Sts answer the questions. 

 

- Sts draw the pictures.   

- Sts make sentences about their 

favourite rooms with some objects 

that have been learnt. 

Activity 5: Assessment (3 minutes) 

Teacher’s Activities Students’ Activities 

Aims: Consolidate the content of the lesson 

b, Procedure 

-Ask sts to do the assessment. 

 
- Check with the class. 

- Wrap up: 

-Do the assessment. 

- Check with the teacher 

 

 

- Sts read the wrap-up 

- Stand up and say goodbye to the 

teacher. 



 

 

 

 

 

       

   Vĩnh Thuận, ngày 25 tháng 9 năm 2025 

 

Kí duyệt của Khối trưởng 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người thực hiện 

 

 
 

Nguyễn Thị Kim Chi 

 


